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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Biểu mẫu 18 

Kèm theo Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022-2023 

 

(Về giáo trình, tại liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo) 

1. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT Tên tài liệu Phân loại Tác giả Năm xuất bản 

1.  Đánh giá hoạt động học tập ở tiểu học Giáo trình 
Nguyễn Đắc Thanh, Trần Dương Quốc Hòa 

(đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thu 
2023 

2.  Cơ sở Toán ở tiểu học 2 

Giáo trình Nguyễn Việt Khoa, Phan Lê, Nguyễn Anh Tuấn 

(đồng chủ biên), Dương Minh Thành, Trương 

Thị Kim Tiền, Lê Chân Đức 

2023 

3.  Giáo dục môi trường và vệ sinh phòng bệnh 

cho học sinh tiểu học 

Giáo trình 
Nguyễn Minh Giang 2023 

4.  Giáo dục học 
Giáo trình Trần Thị Hương, Nguyễn Đắc Thanh, Võ Thị 

Hồng Trước 
2023 

5.  Sinh thái học Giáo trình Phạm Văn Ngọt (chủ biên), Quách Văn Toàn Em 2023 

6.  Lập trình Hướng đối tượng 

Giáo trình Nguyễn Viết Hưng (chủ biên), Lương Trần Hy 

Hiến, Nguyễn Đỗ Thái Nguyên, Lương Trần 

Ngọc Khiết, Võ Hoàng Quân, Nguyễn Minh Hải 

2023 

7.  Quản lý nhà nước về giáo dục Giáo trình Dư Thống Nhất, Nguyễn Sỹ Thư 2023 
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STT Tên tài liệu Phân loại Tác giả Năm xuất bản 

8.  Toán cho vật lý - Phần 2. Giải tích hàm 

nhiều biến và phương trình vi phân 

Tài liệu tham 

khảo 

TS. Lương Lê Hải (chủ biên), CN. Nguyễn Minh 

Nhựt, ThS. Nguyễn Lê Anh, ThS. Nguyễn Vũ 

Thụ Nhân 

2023 

9.  Hàm biến số phức Giáo trình TS. Lương Lê Hải 2023 

10.  Marketing trong giáo dục 
Giáo trình TS. Huỳnh Lâm Anh Chương (Chủ biên), ThS. 

Võ Minh Trung 
2023 

11.  Giao tiếp thương mại - Quyển 2 

Giáo trình TS. Trần Khai Xuân (chủ biên), TS. Dương Thị 

Trinh (đồng chủ biên), TS. Nguyễn Phước Lộc, TS. 

Nguyễn Thị Quỳnh Vân, TS. Phạm Thị Duyên Hồng, 

TS. Lý Hồng Dung, ThS. Trần Vĩ Lương, ThS. Hồ 

Phương Tâm 

2023 

12.  Phương pháp và kĩ thuật sử dụng phương tiện 

dạy học Địa lí 
Giáo trình 

TS. Hà Văn Thắng, ThS. Đỗ Thị Thu Hà 2023 

13.  Teaching mathematics in secondary school 

Giáo trình TS. Tăng Minh Dũng (chủ biên), PGS.TS. Lê 

Thái Bảo Thiên Trung, TS. Nguyễn Thị Nga, TS. 

Vũ Như Thư Hương, ThS. Bùi Thị Thanh Mai, 

TS. Ngô Minh Đức 

2023 

14.  Cơ học Giáo trình TS. Lý Duy Nhất 2023 

15.  Bài tập Cơ học Sách bài tập 
TS. Lý Duy Nhất (Chủ biên), ThS. Trương Trường 

Sơn 
2023 

16.  Bài tập Thiết kế Web Sách bài tập 
ThS. Lương Trần Hy Hiến (Chủ biên), ThS. Lương 

Trần Ngọc Khiết 
2023 

17.  Kĩ thuật sản xuất giống và ương nuôi một số 

loài cá bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long 

Tài liệu tham 

khảo 

Phạm Cử Thiện (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáng 

(Đồng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo, Trịnh Quốc 

Trọng, Huỳnh Hữu Ngãi, Đặng Văn Trường, Thi 

Thanh Vinh, Võ Văn Thanh 

2022 

18.  Kĩ thuật sản xuất giống và ương nuôi một số 

loài cá bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long 

Tài liệu tham 

khảo 

Phạm Cử Thiện (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáng 

(Đồng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo, Trịnh Quốc 

Trọng, Huỳnh Hữu Ngãi, Đặng Văn Trường, Thi 

Thanh Vinh, Võ Văn Thanh 

2022 
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STT Tên tài liệu Phân loại Tác giả Năm xuất bản 

19.  Giải tích số và ứng dụng (Phần cơ bản) 
Tài liệu tham 

khảo 
Trần Minh Phương, Nguyễn Thành Nhân 2022 

20.  Công nghệ Phần mềm 
Giáo trình Ngô Quốc Việt (chủ biên), Lương Trần Hy Hiến, 

Trần Sơn Hải, Lương Trần Ngọc Khiết 
2022 

21.  Cấu trúc dữ liệu 
Giáo trình Nguyễn Viết Hưng (chủ biên), Nguyễn Đỗ Thái 

Nguyên, Trần Đức Tâm, Lương Trần Ngọc Khiết 
2022 

22.  Kỹ năng tham vấn tâm lí cơ bản  
Giáo trình Võ Thị Tường Vy (Chủ biên), Đoàn Bắc Việt 

Trân, Đào Thị Duy Duyên  
2022 

23.  Công tác Tâm lí học đường trong trường 

trung học 

Giáo trình Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Tứ (đồng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên, Giang Thiên Vũ, 

Nguyễn Thanh Huân 

2022 

24.  Nhập môn đánh giá tâm lí Giáo trình Huỳnh Mai Trang, Kiều Thị Thanh Trà 2022 

25.  Vận dụng giáo dục STEAM trong dạy học 

môn Khoa học ở tiểu học 

Tài liệu tham 

khảo 

Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Thanh Nga, 

Nguyễn Lâm Hữu Phước, Lê Thanh Trúc, Tạ 

Hoàng Anh Khoa 

2022 

26.  
Giáo dục STEM ứng dụng thông minh ở 

trường trung học cơ sở và trung học phổ 

thông 

Tài liệu tham 

khảo 

Nguyễn Thanh Nga (chủ biên), Mai Hoàng 

Phương, Lê Hải Mỹ Ngân, Tạ Thanh Trung, 

Nguyễn Triệu Vĩ, Võ Hoài Sơn, Lê Minh Cảnh 

2022 

27.  Phát triển chương trình môn Tiếng Việt ở 

tiểu học 

Giáo trình Nguyễn Thị Xuân Yến (chủ biên), Lê Ngọc 

Tường Khanh, Lê Văn Trung 
2022 

28.  Tiếng Anh chuyên ngành Địa lí 
Giáo trình Phạm Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Tú, Trần 

Thị Phương Hồng, Bùi Vũ Thanh Nhật 
2022 

29.  Bản đồ học đại cương 

Giáo trình Nguyễn Kim Hồng (chủ biên), Phạm Ngọc Đĩnh 

(đồng chủ biên), Tạ Đức Hiếu, Nguyễn Xuân 

Bắc 

2022 

30.  Cơ sở Toán ở tiểu học 1 

Giáo trình Dương Minh Thành, Nguyễn Việt Khoa, Phan 

Lê, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Thị Kim Tiền, Lê 

Chân Đức 

2022 

31.  Bài tập Cơ học lý thuyết Giáo trình Ninh Quý Cường 2022 
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STT Tên tài liệu Phân loại Tác giả Năm xuất bản 

32.  Vân da học và ứng dụng trong tuyển chọn 

vận động viên 

Sách chuyên 

khảo 
Lê Quý Phượng, Nguyễn Thị Gấm 2022 

33.  Địa danh học Việt Nam Giáo trình Phan Văn Phú, Đào Ngọc Bích, Châu Hồng Thắng 2022 

34.  Bóng bàn 
Giáo trình Nguyễn Thị Hiên (chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, 

Ngũ Duy Trường, Trần Văn Chính 
2022 

35.  

Quality Assurance in Vietnam Higher 

Education: Policy and Practice in the 21st 

century (Chương sách: History of Quality 

Assurance in Vietnamese Higher Educatio; 

Stakeholders’ Engagement in Quality 

Assurance in Vietnam) 

Giáo trình 

Phạm Thị Hương và Nguyễn Hữu Cương 

2022 

36.  

The Rise of Quality Assurance in Asian Higher 

Education (Chương sách: Quality Assurance in 

the Vietnamese Higher Education: A Top-

Down Approach and Compliance-Driven QA) 

Giáo trình 
Đỗ Thị Ngọc Quyên, Phạm Thị Hương và Nguyễn 

Kim Dung 

2022 

37.  

Handbook of Research on Teacher Education 

(Chương sách: Renovation in Curriculum 

Design and Training Programs for Teacher 

Education in Vietnam) 

Giáo trình 
Nguyễn Hữu Cương, Phạm Thị Thanh Hải, Phạm Thị 

Hương 

2022 

38.  Chấn thương trong Thể dục Thể thao Giáo trình Nguyễn Thị Hiên 2022 

39.  Kiến thức ngữ pháp tiếng Trung hiện đại 
Tài liệu tham 

khảo 
Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Thị Minh Hồng, Qi Hu 

Yang 
2022 

40.  Thiết kế Web 
Giáo trình Trần Sơn Hải (chủ biên), Lương Trần Hy Hiến, Lê 

Minh Triết, Lương Trần Ngọc Khiết 
2022 

41.  Giải phẫu học thể dục thể thao 
Giáo trình Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn 

Võ Thuận Thành, Trần Thị Phương Dung 
2022 

42.  Thực hành vật lý hạt nhân đại cương 
Giáo trình Nguyễn Văn Hoa và Hoàng Đức Tâm (đồng chủ 

biên), Trương Trường Sơn, Lê Quang Vương, Phan 

Thị Minh Tâm, Lê Anh Đức 

2022 

43.  Analysis of functions of one real variable Giáo trình Trần Trí Dũng 2022 
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STT Tên tài liệu Phân loại Tác giả Năm xuất bản 

44.  Sinh học tế bào Giáo trình Trần Thị Tường Linh, Đỗ Thành Trí 2022 

45.  Quản lí hành vi trẻ khuyết tật Bài giảng 
Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thanh Hoa, Hoàng 

Trương Thuý An, Phạm Thị Hồng Nhung, Phạm 

Thị Hồng Ngọc 

2022 

2. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

1.  
Tọa đàm “Hoạt động trải nghiệm khoa học sử dụng bộ KIT khoa học mới 

dành cho giáo viên” (Hands-on science activities for science teachers with 

a newly developed STEM educational kit) 

5/2022 Phòng Thực nghiệm 50 

2.  Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu và phát triển khoa học giáo dục để phục 

vụ nghiên cứu và giảng dạy 
24/6/2022 Phòng A509 120 

3.  Hội nghị quốc tế về Giáo dục Đặc biệt lần thứ 17 “Xây dựng văn hóa hòa 

nhập toàn cầu” 
10-14/7/2022 Hội trường B,  200 

4.  Tọa đàm khoa học “Khoảnh khắc và vĩnh cửu” 24/9/2022 Phòng A313 200 

5.  
Tọa đàm “A new teaching approach with the traditional heating system, 

Ondol: Energy transfer” (Áp dụng phương pháp giảng dạy mới về hệ 

thống sưởi truyền thống, Ondol: Truyền năng lượng) 

07/10/2022 
Phòng Vật lý Đại 

cương 
50 

6.  
Tọa đàm Digital Doctorate Training Hub (Số hóa chương trình đào tạo tiến 

sĩ) 
18-20/10/2022 B.404, B405 100 

7.  Tọa đàm “EnPOWER (Enabling Progression of Women Researchers)” 

(Thúc đẩy sự tiến bộ của các nhà nghiên cứu nữ) 
19/10/2022 A509 50 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

8.  Hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin và truyền thông” 11/11/2022 A509 140 

9.  Hội thảo tập huấn“Sức khỏe tinh thần gia đình và các phương pháp can 

thiệp cho trẻ rối loạn phát triển Nhật Bản” 
9 -11/11/2022 

Giảng đường D, 

B.404, B405 
140 

10.  Hội thảo và Ngày hội giáo dục STEAM ở tiểu học 26/11/2022 A509 120 

11.  Hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tinh thần” 27/12/2022 A509 140 

12.  Hội thảo khoa học “Giáo dục STEM trong bối cảnh phát triển Thành phố 

thông minh và định hướng triển khai” 
26/12/2022 A509 140 

13.  Tọa đàm “Xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục – Hành động từ nhu cầu của học sinh và giáo viên” 
28/12/2022 A509 140 

14.  Hội thảo khoa học “Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh, sinh 

viên - thành tựu và triển vọng” 
29/12/2022 A509 140 

15.  Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Những xu hướng mới trong Giáo 

dục Khoa học và Công nghệ đào tạo” 
27-28/02/2023 A509, A508, C506 200 

16.  Tọa đàm “AI, ChatGPT đối với việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên hiện 

nay” 
10/3/2023 A509 130 

17.  Hội thảo khoa học “Thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018tại các trường trung học phổ thông” 
08/4/2023 A509 140 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

18.  Hội thảo“Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018” 
10/5/2023 A509 140 

19.  Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2022 - 2023 18/5/2023 
Phòng A509, B.404, 

B405, B604 
200 

20.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Công nghệ Thông tin 5/2023 
Khoa Công nghệ 

Thông tin 
 

21.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Toán – Tin học 5/2023 
Khoa Toán – Tin 

học 
 

22.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Vật lý 5/2023 Khoa Vật lý  

23.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Hoá học 5/2023 Khoa Hoá học  

24.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Sinh học 5/2023 Khoa Sinh học  

25.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Ngữ văn 5/2023 Khoa Ngữ văn  

26.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Địa lý 5/2023 Khoa Địa lý  

27.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Lịch sử 5/2023 Khoa Lịch sử  
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

28.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tâm lý học 5/2023 Khoa Tâm lý học  

29.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Khoa học Giáo dục 5/2023 
Khoa Khoa học 

Giáo dục 
 

30.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Giáo dục Tiểu học 5/2023 
Khoa Giáo dục Tiểu 

học 
 

31.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Giáo dục Mầm non 5/2023 
Khoa Giáo dục 

Mầm non 
 

32.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Giáo dục Quốc phòng 5/2023 
Khoa Giáo dục 

Quốc phòng 
 

33.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Giáo dục Chính trị 5/2023 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 
 

34.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tiếng Trung 5/2023 Khoa Tiếng Trung  

35.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tiếng Anh 5/2023 Khoa Tiếng Anh  

36.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tiếng Pháp 5/2023 Khoa Tiếng Pháp  

37.  Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tiếng Hàn 5/2023 Khoa Tiếng Hàn  
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3. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thực 

phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh gout từ loài địa y 

Roccella Montagnei trên địa bàn huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận 

PGS.TS. Dương Thúc Huy – Khoa 

Hóa học 

Công ty CP dược và 

vật tư y tế Bình 

Thuận 

2019-2022 

2.  

Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế bộ thí nghiệm lắp ráp 

mạch điện cho môn học Công nghệ và Vật lí bậc trung 

học để đăng kí quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết 

quả nghiên cứu 

TS. Nguyễn Lâm Duy – Trung tâm 

học liệu 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2019-2021 

3.  
Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế bộ thí nghiệm đo 

cường độ vân giao thoa, nhiễu xạ để đăng kí quyền sở 

hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu 

TS. Nguyễn Lâm Duy – Trung tâm 

học liệu 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2019-2021 

4.  
Phương pháp phân lập các hợp chất flavon có hoạt tính 

ức chế enzym alpha-glucosidaz từ cây Trâm Bầu 

Combretum quadrangulare Kurz 

PGS.TS. Dương Thúc Huy – Khoa 

Hóa học 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2021 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

5.  Xác nhận sử dụng kết quả “Chăm sóc sức khỏe tinh 

thần cho người dân TP.HCM sau đại dịch Covid 19” 
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Sở Giáo dục và Đào 

tạo TPHCM 
2021 

6.  
Công văn về Chương trình “Chăm sóc sức khỏe tinh 

thần cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh sau đại 

dịch Covid-19 

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn 
Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội TPHCM 

2021 

7.  Các phương pháp xấp xỉ bậc nhất và ứng dụng 
TS. Đào Huy Cường – Khoa Toán 

Tin học Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

8.  Nghiên cứu trích xuất tính chất đặc trưng của phân tử 

phân cực từ phổ quang phi tuyến bậc cao 

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan – 

Khoa Vật lý Đề tài cấp Bộ 2024-2025 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

9.  

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano M-doped HoFeO3 

perovskites (M = Zn, Mn, Co, Ni, Cu) bằng phương 

pháp đồng kết tủa và ứng dụng làm vật liệu điện cực 

anode trong pin sạc Li-ion hiệu năng cao 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến – Khoa 

Hóa học Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

10.  

Khảo sát thành phần hóa học và nghiên cứu hoạt tính 

chống oxy hóa, hoạt tính kháng một số dòng tế bào 

ung thư của cây đơn lá đỏ (Excoecaria 

cochinchinensis Lour.) 

TS. Lê Thị Thu Hương – Khoa 

Hóa học Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

11.  

Nghiên cứu khả năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo 

đường của các hoạt chất phân lập từ nấm nuôi cấy của 

hai loài địa y Nigrovothelium inspertropicum và 

Graphis handelii và của các nano kim loại quý tổng 

hợp xanh 

ThS. Trần Thị Minh Định – Khoa 

Sinh học Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

12.  
Xây dựng thuật toán nhúng cải tiến cho dự đoán tương 

tác trong đồ thị tri thức theo thời gian và ứng dụng vào 

gợi ý khóa học cho sinh viên 

ThS. Nguyễn Ngọc Trung Đề tài cấp Bộ 2024-2025 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

13.  
Mô hình bồi dưỡng giáo viên Toán về dạy học M-

Learning đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 

TS. Nguyễn Thị Nga – Khoa Toán 

Tin học Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

14.  
Nghiên cứu mô hình liên thông thư viện nhằm nâng 

cao chất lượng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 

học trong các trường đại học sư phạm 

ThS. Lê Văn Hiếu – Thư viện Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

15.  Nghiên cứu mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 

người dân trên địa bàn tỉnh Long An 

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương – 

Phòng KHCN&MT-TCKH Đề tài cấp Bộ 2024-2025 

16.  
Xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Trung Quốc 

như ngoại ngữ 2 cho học sinh trung học cơ sở theo 

Chương trình giáo dục phồ thông 2018 

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Đề tài cấp Bộ 2024-2025 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

17.  
Biện pháp nâng cao cảm nhận hạnh phúc ở trường 

học cho học sinh trung học phổ thông trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục 

TS. Kiều Thị Thanh Trà – Khoa 

Tâm lý học Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

18.  Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo 

dục đại học ở Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá – 

Khoa Giáo dục Chính Trị Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

19.  
Chuyển đổi số và dịch chuyển sang mô hình 

trường đại học thông minh tại một số trường sư 

phạm khu vực Nam Bộ 

TS. Phạm Thị Lan Phượng – 

Viện Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

20.  
Nghiên cứu tính chính quy nghiệm cho phương 

trình đạo hàm riêng bằng bất đẳng thức hàm phân 

phối. 

TS. Nguyễn Thành Nhân – Khoa 

Toán – Tin học Đề tài cấp Bộ 2023-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

21.  Một số thuật toán bậc hai suy rộng và ứng dụng 

trong thống kê. 

TS. Phạm Duy Khánh – Khoa 

Toán – Tin học Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

22.  
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương quan tạp chất 

tích điện và môi trường bất đồng nhất lên độ dẫn 

điện của các cấu trúc N-layer graphene 

TS. Đặng Khánh Linh – Khoa 

Vật lý Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

23.  
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp học máy nhằm tối 

ưu các quy trình phân tích định lượng trong lĩnh 

vực kỹ thuật hạt nhân 

PGS.TS. Hoàng Đức Tâm – 

Khoa Vật lý Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

24.  
Nghiên cứu thành phần hóa học của cây ráng Tây 

Sơn Dicranopteris linearis theo định hướng điều trị 

bệnh tiểu đường 

TS. Dương Thúc Huy – Khoa 

Hóa học Đề tài cấp Bộ 2023-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

25.  Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ, quang 

xúc tác của vật liệu MOFs bền nước. 

TS. Nguyễn Văn Mỷ – Khoa Hóa 

học Đề tài cấp Bộ 2023-2024 

26.  
Một số tính chất của các toán tử tích phân kỳ dị và 

ứng dụng trong nghiên cứu phương trình parabolic 

phi tuyến 

TS. Nguyễn Ngọc Trọng - Khoa 

Toán - Tin học Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

27.  Đánh giá gradient cho một số bài toán tựa p-

Laplace 

TS. Bùi Thế Quân - Khoa Toán - 

Tin học Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

28.  Thực trạng và biện pháp phòng ngừa tự sát ở thanh 

thiếu niên lứa tuổi học đường ở Việt Nam 

ThS. Sầm Vĩnh Lộc - Khoa Giáo 

dục Thể chất Đề tài cấp Bộ 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

29.  

Nghiên cứu thiết kế và sử dụng tiến trình dạy học 

theo hình thức dạy học B-Learning trong dạy học 

các chủ đề môn Khoa học tự nhiên, lớp 6, chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 

PGS.TS. Dương Bá Vũ - Viện 

Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

30.  Xây dựng ngữ liệu hỗ trợ giáo viên dạy kỹ năng 

phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học 

ThS. Nguyễn Thị Diễm My - 

Khoa Tâm lý học Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

31.  Biện pháp phát triển năng lực giáo dục STEAM 

cho sinh viên ngành giáo dục mầm non 

TS. Huỳnh Lâm Anh Chương - 

Khoa Khoa học Giáo dục Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

32.  

Nghiên cứu thành phần loài ốc và tỉ lệ nhiễm 

cercariae của sán lá song chủ trên mẫu ốc thu từ 

ruộng lúa và kênh rạch chính ở tất cả các huyện của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Cử Thiện - Khoa Sinh 

học Đề tài cấp Bộ 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

33.  
Nghiên cứu tính chất đối xứng trong phổ quang phi 

tuyến phát ra khi nguyên tử, phân tử tương tác với 

laser mạnh, xung cực ngắn 

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan - 

Khoa Vật lý Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

34.  

Tính toán biểu thức phổ năng lượng của exciton 

trung hòa và exciton âm trong tấm TMD (transition 

metal dichacogenide) đặt trong từ trường và trích 

xuất thông tin cấu trúc từ phổ năng lượng thực 

nghiệm đã công bố 

TS. Phan Ngọc Hưng - Khoa Vật 

lý Đề tài cấp Bộ 2022-2023 

35.  
Ứng dụng của bất đẳng thức dạng level-set trong 

các bài toán chính quy nghiệm đối với phương trình 

elliptic tựa tuyến tính 

TS. Nguyễn Thành Nhân - Khoa 

Toán - Tin học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

36.  
Áp dụng kỹ thuật giải tích gần đúng mới để tính 

toán các đại lượng vật lý đặc trưng cho một số hệ 

lượng tử kinh điển 

TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh - 

Khoa Vật lý Đề tài cấp Bộ 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

37.  

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn 

Streptococus agalactiae gây bệnh xuất huyết ở cá 

Điêu hồng (Oreochromis sp.) của một số tinh dầu 

thực vật 

ThS. Võ Văn Thanh - Khoa Sinh 

học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

38.  

Nghiên cứu hoạt tính ức chế α-glucosidase của các 

hợp chất từ cây trâm bầu Combretum quadrangulare 

Kurz và ứng dụng làm thực phẩm chức năng hỗ trợ 

giảm cân và điều trị đái tháo đường 

TS. Dương Thúc Huy - Khoa 

Hóa học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

39.  Xây dựng mô hình trực tuyến cho các khoá bồi 

dưỡng giáo viên ngắn hạn tại Việt Nam 
TS. Lê Đức Long - Khoa CNTT Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

40.  Giải pháp phòng chống hành vi tự cô lập cho học 

sinh trung học 

TS. Đỗ Tất Thiên - Khoa Tâm lý 

học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

41.  
Ứng dụng mô hình SEL vào xây dựng tài liệu giáo 

dục kỹ năng mềm cho học sinh THPT đáp ứng yêu 

cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 

ThS. Trần Chí Vĩnh Long - Khoa 

Tâm lý học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

42.  Xây dựng và đánh giá kết quả Chương trình phòng 

ngừa bắt nạt trực tuyến cho học sinh tại Việt Nam 

ThS. Mai Mỹ Hạnh - Khoa Tâm 

lý học Đề tài cấp Bộ 2021-2022 

43.  
Tác động của môi trường nhà trường, vốn tâm lý 

và đồng nhất nhà trường đến kết quả học tập của 

học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam 

PGS.TS. Phạm Thị Hương – 

Viện Nghiên cứu Giáo dục Đề tài Nafosted 2023-2025 

44.  
Theo dõi theo thời gian thực động lực học của quá 

trình đồng phân hóa phân tử bằng phát xạ điều hòa 

bậc cao 

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan – 

Khoa Vật lý Đề tài Nafosted 2023-2025 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

45.  

Nghiên cứu phương pháp phân tích không hủy mẫu 

(NDT) sử dụng chùm bức xạ cường độ thấp kết hợp các 

thuật toán Monte Carlo (MC) và mạng neuron nhân tạo 

(ANN) để xác định một số đặc trưng vật lý của vật liệ 

PGS.TS. Hoàng Đức Tâm – 

Khoa Vật lý Đề tài Nafosted 2023-2025 

46.  Khảo sát quá trình ion hóa của nguyên tử khi đặt 

trong trường laser cường độ cao xung cực ngắn 

TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh – 

Khoa Vật lý Đề tài Nafosted 2020-2022 

47.  
Cấu trúc đa miền phẳng của phổ phát xạ sóng điều 

hòa bậc cao và thông tin về động lực học của 

electron cảm ứng bởi laser 

GS. TSKH. Lê Văn Hoàng – Khoa 

Vật lý Đề tài Nafosted 2020-2022 

48.  
Phát triển năng lực vận dụng mô hình SEL trong 

dạy học môn Đạo đức ở tiểu học cho sinh viên sư 

phạm Việt Nam 

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Đề tài Nafosted 2020-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

49.  
 Thử nghiệm mô hình trường phổ thông vệ tinh 

trong đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Hữu Hiếu - Phòng 

Đào tạo Đề tài cơ sở 2022-2023 

50.  

Thử nghiệm câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho 

học phần Tâm lý học đại cương trên nhóm sinh viên 

chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

ThS. Mai Mỹ Hạnh - Khoa Tâm 

lý học/Nhóm Nghiên cứu mạnh 

Tâm lý Giáo dục 

Đề tài cơ sở 2022-2023 

51.  
Thử nghiệm câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho 

học phần Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

TS. Nguyễn Đắc Thanh - Khoa 

Khoa học Giáo dục Đề tài cơ sở 2022-2023 

52.  

Thử nghiệm câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho 

học phần Pháp luật đại cương trên nhóm sinh viên 

chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

TS. Đỗ Công Nam - Khoa Giáo 

dục Chính trị Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

53.  Sàng lọc và đánh giá rối nhiễu tâm lý của người dân 

Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid -19 

TS. Bùi Hồng Quân - Khoa Tâm 

lý học Đề tài cơ sở 2022-2023 

54.  Hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho viên chức của 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2022-2023 

55.  
Củng cố luận cứ về lịch sử hình thành và phát triển 

của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

PGS. TS. Ngô Minh Oanh - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 

56.  Đề xuất chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần - 

Tiếp cận nghiên cứu tổng thể 

GS. TS. Huỳnh Văn Sơn - Nhóm 

Nghiên cứu mạnh Tâm lý Giáo 

dục 
Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

57.  Đánh giá thực trạng về điều kiện tổ chức thi trực 

tuyến tiếng Trung Quốc theo chuẩn HSK 

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Hội 

đồng Trường Đề tài cơ sở 2022-2023 

58.  
Hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo định hướng 

nâng cao hiệu quả làm việc tại Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - 

Khoa Khoa học Giáo dục Đề tài cơ sở 2022-2023 

59.  Hoàn thiện sổ tay đảm bảo chất lượng của Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị Phú - Viện 

Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cơ sở 2022-2023 

60.  Phân lập và thử nghiệm hoạt tính sinh học của một 

số hoạt chất từ lấu tuyến Psychotria adenophylla 

TS. Dương Thúc Huy - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2022-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

61.  
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá và ức chế Enzyme 

α-glucosidase của nấm cộng sinh phân lập từ địa y 

khảm thuộc chi Graphis. 

ThS. Trần Thị Minh Định - Khoa 

Sinh học Đề tài cơ sở 2022-2024 

62.  
Đánh giá khả năng kháng độc tính chì của dịch ép 

quả Sơ ri thông qua một số chỉ tiêu sinh lí chuột nhắt 

trắng (Mus musculus var. albino) 

TS. Nguyễn Thị Thương Huyền - 

Khoa Sinh học Đề tài cơ sở 2022-2024 

63.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy in 

vitro đến sự sinh trưởng và hàm lượng một số hoạt 

chất sinh học của cây Gai ma vương (Tribulus 

Terrertris L.) 

ThS. Quách Văn Toàn Em - Khoa 

Sinh học Đề tài cơ sở 2022-2024 

64.  

Phân lập, định danh một số loài Tảo lục 

(Chlorophyta) ở rừng ngập mặn Cần Giờ và ứng 

dụng làm bộ mẫu cho thực hành môn Khoa học tự 

nhiên 

ThS. Đỗ Thành Trí - Khoa Sinh 

học Đề tài cơ sở 2022-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

65.  Đối đồng điều địa phương hình thức và phạm trù con 

Serre 

PGS.TS. Trần Tuấn Nam - Khoa 

Toán - Tin Đề tài cơ sở 2022-2024 

66.  
Các đặc trưng của hoán tử compact loại Calderón-

Zygmund và non-Calderón-Zygmund trên các không 

gian hàm 

TS. Trần Trí Dũng - Khoa Toán - 

Tin/ Nhóm Nghiên cứu mạnh 

Toán học 
Đề tài cơ sở 2022-2024 

67.  Nghiên cứu các đánh giá Gradient cho phương trình 

Elliptic tham số hàm 

PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân - 

Khoa Toán - Tin/ Nhóm Nghiên 

cứu mạnh Toán học 
Đề tài cơ sở 2022-2024 

68.  Phương pháp Newton suy rộng và ứng dụng 

TS. Phạm Duy Khánh - Khoa 

Toán - Tin/ Nhóm Nghiên cứu 

mạnh Toán học 
Đề tài cơ sở 2022-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

69.  Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của một số lớp 

phương trình và bất phương trình dạng Logistic 

TS. Bùi Thế Quân - Khoa Toán - 

Tin/ Nhóm Nghiên cứu mạnh 

Toán học 
Đề tài cơ sở 2022-2024 

70.  
Khảo sát một số ảnh hưởng lên các tính chất vận 

chuyển của các cấu trúc lớp đôi có Graphene (hoặc 

Bilayer graphene) 

TS. Đặng Khánh Linh - Khoa Vật 

lý/Nhóm Nghiên cứu mạnh Vật lý Đề tài cơ sở 2022-2024 

71.  
Vận hành phòng Lab Tâm lý học theo định hướng 

của nhóm nghiên cứu mạnh đáp ứng tiêu chuẩn của 

nhóm nghiên cứu mạnh 

ThS. Nguyễn Thị Diễm My - 

Khoa Tâm lý học/Nhóm Nghiên 

cứu mạnh Tâm lý Giáo dục 
Đề tài cơ sở 2022-2024 

72.  Đánh giá các chỉ báo về cử động mắt liên quan đến 

hành vi của học sinh trung học cơ sở 

ThS. Trần Chí Vĩnh Long - Khoa 

Tâm lý học/Nhóm Nghiên cứu 

mạnh Tâm lý Giáo dục 
Đề tài cơ sở 2022-2024 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

73.  Chất liệu phương Đông trong điện ảnh phương Tây 

thế kỷ XXI: dịch chuyển ký hiệu, và giá trị thẩm mỹ 

TS. Phan Thu Vân - Khoa Ngữ 

văn Đề tài cơ sở 2022-2023 

74.  
 

Xây dựng mô hình phát hiện lửa giúp cảnh báo sớm 

cháy 

TS. Trần Sơn Hải - Khoa Công 

nghệ Thông tin Đề tài cơ sở 2022-2023 

75.  
 

Xây dựng bản đồ tương tác trong dạy học Địa lý phục 

vụ chương trình giáo dục địa phương 

ThS. Tạ Đức Hiếu - Khoa Địa lý Đề tài cơ sở 2022-2023 

76.  

 

Đánh giá hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp 

thường xuyên của giáo viên Địa lí khu vực Đông 

Nam bộ 

TS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát- 

Khoa Địa lý Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

77.  
Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 

cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng 

yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

ThS. Cao Thành Tấn - Khoa Giáo 

dục Chính trị Đề tài cơ sở 2022-2023 

78.  
Xây dựng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo 

vệ Tổ quốc góp phần nâng cao ý thức công dân cho 

sinh viên ở các trường đại học 

ThS. Đặng Văn Khoa - Khoa Giáo 

dục Quốc phòng Đề tài cơ sở 2022-2023 

79.  
Thực trạng tự tạo việc làm của sinh viên các ngành 

ngoài sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Văn Dũng - Khoa 

Giáo dục Quốc phòng Đề tài cơ sở 2022-2023 

80.  
Phát triển năng lực dạy học, giáo dục tích hợp nội 

dung giáo dục địa phương cho giáo viên trường tiểu 

học, đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

TS. Nguyễn Thị Xuân Yến - Khoa 

Giáo dục Tiểu học Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

81.  Tổng hợp, xác định cấu trúc và tính chất của vật liệu 

nano perovskite EuFeO3 

PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến - 

Khoa Hóa học Đề tài cơ sở 2022-2023 

82.  Tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững trong 

dạy học Hóa học ở phổ thông 

ThS. Đào Thị Hoàng Hoa - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2022-2023 

83.  
Khảo sát thành phần hoá học vỏ thân cây chùm ruột 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) " và thử nghiệm 

hoạt tính gây độc tế bào 

TS. Bùi Xuân Hào - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2022-2023 

84.  
Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài Ruột 

gà dạng húng (spermacoce ocymoides) và thử 

nghiệm hoạt tíng kháng viêm của chúng 

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - 

Khoa Hóa học Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

85.  Tổng hợp vật liệu Co-ZIFs và khảo sát tính chất điện 

hoá của chúng trong pin sạc Li-ion 

TS. Nguyễn Văn Mỷ - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2022-2023 

86.  

Xây dựng hệ thống bài thực hành thí nghiệm trong 

học phần “Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hoá 

học ở trường phổ thông” đáp ứng Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 

TS. Thái Hoài Minh - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2022-2023 

87.  Quản lý hoạt động học tập trực tuyến của sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Thanh Hải - Khoa Khoa 

học Giáo dục Đề tài cơ sở 2022-2023 

88.  
Thiết kế và tổ chức các dự án học tập trong dạy học 

môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

ThS. Đào Thị Mộng Ngọc - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

89.  
Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến tại Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trường 

hợp ngành sư phạm Lịch Sử 

ThS. Dương Tấn Giàu - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 

90.  Ngoại giao năng lượng của Nga với các nước khu 

vực Trung Đông trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI 

ThS. Lê Thị Ánh Tuyết - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 

91.  
Chính sách của Hàn Quốc đối với Công hòa Nhân 

dân Triều Tiên thời kì Tổng Thống Moon Jae In 

(2017-2022) 

TS. Cao Nguyễn Khánh Huyền - 

Khoa Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 

92.  
Nâng cao kỹ năng học tập hiệu quả cho sinh viên 

ngành Quốc tế học, Trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị Hương - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

93.  
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nghi thức lời 

nói tiếng Việt trong dạy học tiếng Việt cho người 

nước ngoài 

ThS. Lương Ngọc Khánh Phương 

- Khoa Ngữ văn Đề tài cơ sở 2022-2023 

94.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của BA lên sự tích lũy tinh 

dầu ở cây Kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.) 

và ứng dụng điều trị gan thận mủ ở cá tra hương 

(Pangasianodon hypophthalmus) 

ThS. Lương Thị Lệ Thơ - Khoa 

Sinh học Đề tài cơ sở 2022-2023 

95.  Biện pháp triển khai công tác xã hội với gia đình dân 

tộc S'Tiêng ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước 

ThS. Nguyễn Đình Ký - Khoa 

Tâm lý học Đề tài cơ sở 2022-2023 

96.  
Biện pháp hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – tiếp cận 

công tác xã hội 

TS. Võ Thị Tường Vy - Khoa 

Tâm lý học Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

97.  
Đánh giá tác động của phân tích tác nghiệp lên quá 

trình hình thành năng lực nghề nghiệp ở sinh viên sư 

phạm Tiếng Pháp 

TS. Phạm Duy Thiện - Khoa 

Tiếng Pháp Đề tài cơ sở 2022-2023 

98.  Thực nghiệm mô hình doanh nghiệp khoán việc 

trong học phần thực hành nghề nghiệp du lịch 

TS. Nguyễn Thức Thành Tín - 

Khoa Tiếng Pháp Đề tài cơ sở 2022-2023 

99.  
Thực trạng đào tạo tiếng Trung Quốc trong nhà 

trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh   

TS. Nguyễn Phước Lộc - Khoa 

Tiếng Trung Đề tài cơ sở 2022-2023 

100.  

Đánh giá mô hình học tập kết hợp trong dạy học một 

số học phần chuyên ngành sư phạm tiếng Trung 

Quốc trên hệ thống VLE Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Trần Khai Xuân - Khoa Tiếng 

Trung Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

101.  
Xây dựng mô hình dạy học tích hợp đọc viết - 

Nghiên cứu trường hợp Khoa tiếng Trung Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Vương Huệ Nghi - Khoa 

Tiếng Trung Đề tài cơ sở 2022-2023 

102.  
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích không hủy 

mẫu với nguồn phát bức xạ Gamma cường độ thấp 

để xác định một số tính chất của dung dịch 

ThS. Nguyễn Thành Đạt - Khoa 

Vật lý Đề tài cơ sở 2022-2023 

103.  Chẩn đoán các tổn thương da dựa trên thuật toán 

phân đoạn ảnh bằng đồ thị 

ThS. Nguyễn Minh Hải - Khoa 

Vật lý Đề tài cơ sở 2022-2023 

104.  
Biện pháp đổi mới quản lý hoạt động đào tạo giáo 

viên ngành Giáo dục Thể chất ở 02 trường đại học 

công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Võ Thuận Thành - 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng 
Đề tài cơ sở 2022-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

105.  
Phát triển văn hóa chất lượng tại Trường Trung học 

Thực hành - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh  

ThS. Nguyễn Thị Tú - Trường 

Trung học Thực hành Đề tài cơ sở 2022-2023 

106.  Phép chỉnh hóa Moreau-Yosida cho các hàm lồi 

trong không gian Banach 

TS. Phạm Duy Khánh - Khoa Toán 

- Tin Đề tài cơ sở 2021-2023 

107.  Nghiên cứu sự tồn tại và tính chính quy nghiệm 

cho bài toán đa pha 

TS. Nguyễn Thành Nhân - Khoa 

Toán - Tin Đề tài cơ sở 2021-2023 

108.  Tính bị chặn của các toán tử Calderón-Zygmund 

trên các không gian hàm Lorentz mở rộng 

TS. Trần Trí Dũng - Khoa Toán - 

Tin Đề tài cơ sở 2021-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

109.  Khảo sát một số tính chất nghiệm của bao hàm thức 

vi phân bậc không nguyên 

TS. Nguyễn Ngọc Trọng - Khoa 

Toán - Tin Đề tài cơ sở 2021-2023 

110.  Nghiên cứu cấu trúc của phổ moment động lượng 

của quang electron gây ra bởi laser hai màu 

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan - 

Khoa Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2023 

111.  Xây dựng quy trình phân tích không hủy mẫu trong 

phép đo các tham số đặc trưng của vật liệu 

PGS.TS. Hoàng Đức Tâm - Khoa 

Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2023 

112.  Dạy học tích hợp Toán và tài chính ở bậc trung học 

cơ sở 

TS. Nguyễn Thị Nga - Khoa Toán - 

Tin Đề tài cơ sở 2021-2023 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

113.  
Thiết kế các hoạt động STEM tích hợp giáo dục 

hướng nghiệp trong các môn khoa học tự nhiên ở 

trường trung học phổ thông 

 

Lê Hải Mỹ Ngân - Trung tâm STEM Đề tài cơ sở 2021-2023 

114.  
Xây dựng và tổ chức thư viện theo mô hình “không 

gian học chung” tại Trường Đại học Sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Văn Hiếu - Thư viện Đề tài cơ sở 2021-2022 

115.  Hoàn thiện dữ liệu Tự đánh giá theo tiêu chuẩn 

TEIDI phục vụ kiểm đếm IVA năm 2022 

TS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát - BQL 

Chương trình ETEP Đề tài cơ sở 2021-2022 

116.  Đánh giá độ hứng thú của người học dựa trên mô 

hình máy học 

ThS. Lương Trần Hy Hiến 

 - Khoa Công nghệ Thông tin Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

117.  Tích hợp tính năng giám sát xe vào hệ thống camera 
TS. Trần Sơn Hải - Khoa Công nghệ 

Thông tin Đề tài cơ sở 2021-2022 

118.  Ứng dụng điện toán đám mây AWS Educate trong 

dạy học phát triển năng lực học sinh 

ThS. Lương Trần Ngọc Khiết - 

Khoa Công nghệ Thông tin Đề tài cơ sở 2021-2022 

119.  

Xây dựng hệ hỗ trợ học tập môn Phát triển ứng 

dụng Web nhằm phát triển năng lực tự học của sinh 

viên và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành đào 

tạo 

ThS. Lê Minh Triết - Khoa Công 

nghệ Thông tin Đề tài cơ sở 2021-2022 

120.  
Tổ chức các dự án học tập trong học phần phương 

pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông nhằm phát 

triển năng lực dạy học cho sinh viên 

ThS. Hà Văn Thắng - Khoa Địa lý Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

121.  

Xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học một 

số chuyên đề học tập trong chương trình môn giáo 

dục kinh tế và pháp luật nhằm phát triển năng lực 

cho học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Mạnh Thắng - Khoa Giáo 

dục Chính trị Đề tài cơ sở 2021-2022 

122.  

Thiết kế học liệu số ứng dụng trong dạy học trực 

tuyến học phần Phổ tu Bóng rổ cho sinh viên khoa 

Giáo dục Thể chất trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Vũ Kiều Hoa - Khoa Giáo 

dục Thể chất Đề tài cơ sở 2021-2022 

123.  Xây dựng các bài thực hành và trình diễn Body 

Percussion trong giáo dục Âm nhạc cấp Tiểu học 

ThS. Nguyễn Lê Tú Uyên - Khoa 

Giáo dục Tiểu học Đề tài cơ sở 2021-2022 

124.  
Xây dựng một số trò chơi vận động theo hướng trải 

nghiệm trong môn Giáo dục Thể chất cho học sinh 

tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Trần Thanh Dũng - Khoa 

Giáo dục Tiểu học Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

125.  
Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác từ cây 

thủy trúc (Cyperus Alternifolius) sau khi kết thúc 

quá trình phytoremediation 

TS. Nguyễn Thị Trúc Linh - 

Khoa Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 

126.  
Phân lập và thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào 

ung thư của một số hợp chất từ lá và thân cây hà thủ 

ô trắng (Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.) 

TS. Bùi Xuân Hào - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

127.  Tổng hợp vật liệu MOFs bền nước ứng dụng xử lí 

các phẩm nhuộm hữu cơ trong môi trường nước 

TS. Nguyễn Văn Mỷ - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

128.  
Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOF) từ 

nguyên tố đất hiếm (họ lanthanide) định hướng cho 

ứng dụng làm xúc tác dị thể 

TS. Nguyễn Thanh Bình - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

129.  Nghiên cứu phản ứng khử oxy trên porphyrin bằng 

phương pháp hoá tính toán 

ThS. Trần Phương Dung - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 

130.  

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và đánh giá hoạt tính 

xúc tác phản ứng khử proton của một số phức chứa 

(E)-N’-(4-(dimethylamino) benzylidene)-N’-

(morpholine-4 carbothioyl) 

methanebis(thiohydrazide) 

ThS. Trần Bữu Đăng - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

131.  
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Pb(ii) trong dung 

dịch nước bởi hệ vật liệu Nano Composite 

MFe2O4@Carbon (m =Fe, CO) 

ThS. Trương Chí Hiền - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 

132.  
Phân lập một số thành phần hóa học từ loài địa y 

Parmotrema cristiferum và thử nghiệm khả năng ức 

chế enzyme α-glucosidase của chúng. 

TS. Dương Thúc Huy - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 



42 

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

133.  

Tổng hợp một số dẫn xuất brom hoá từ flavonoid 

cô lập từ lá cây ngũ trảo Vitex negundo và thử 

nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư và ức chế 

enzyme α-glucosidase 

TS. Phạm Đức Dũng - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

134.  
Tổng hợp vật liệu composite TiO2@carbon ứng 

dụng làm vật liệu điện cực trong siêu tụ điện hóa kết 

hợp khử mặn điện dung 

TS. Nguyễn Thị Thu Trang - 

Khoa Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 

135.  
Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong học 

phần Hoá học đại cương 1 nhằm phát triển năng lực 

tự học cho sinh viên sư phạm hoá học  

TS. Thái Hoài Minh - Khoa Hóa 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

136.  

Xây dựng một số bài thực hành trong học phần 

“Thực hành phân tích công cụ” cho sinh viên ngành 

Sư phạm Hoá học nhằm đáp ứng Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng - Khoa 

Hóa học Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

137.  Giải pháp sinh hoạt chuyên môn ở các trường trung 

học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Dư Thống Nhất - Khoa Khoa 

học Giáo dục Đề tài cơ sở 2021-2022 

138.  
Xây dựng một số chuyên đề bổ sung và cập nhật 

kiến thức lịch sử cho giáo viên Địa lí phục vụ dạy 

học môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS 

ThS. Hồ Thanh Tâm - Khoa Lịch 

sử Đề tài cơ sở 2021-2022 

139.  

Thiết kế bộ học liệu số dạy học chủ đề "Bảo vệ chủ 

quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam 

ở biển Đông" trong Chương trình Giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí (trung học cơ sở) năm 

2018 

ThS. Nguyễn Trà My - Khoa 

Lịch sử Đề tài cơ sở 2021-2022 

140.  Quá trình cạnh tranh ảnh hưởng của một số nước 

lớn ở tiểu vùng Mê Công từ năm 1992 đến năm 2020 

ThS. Nguyễn Chung Thủy - 

Khoa Lịch sử Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

141.  
Xây dựng cơ sở dữ liệu tuyến Thành phố Hồ Chí 

Minh - Tiền Giang - Bến Tre trong giảng dạy cho 

sinh viên ngành Việt Nam học 

ThS. Nguyễn Ánh Ngọc - Khoa 

Ngữ văn Đề tài cơ sở 2021-2022 

142.  
Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA và BAP lên khả 

năng nảy mầm của hạt và tái sinh chồi in – vitro của 

cây Gai ma vương (Tribulus terrestris L.) 

ThS. Quách Văn Toàn Em - 

Khoa Sinh học Đề tài cơ sở 2021-2022 

143.  

Nghiên cứu nuôi bán liên tục Haematococcus 

pluvialis đồng thu nhận sinh khối và astaxanthin 

trong hệ thống quang sinh học màng đôi chất nền 

xốp 

ThS. Đỗ Thành Trí - Khoa Sinh 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

144.  
Khảo sát khả năng kháng độc tính kẽm của dịch ép 

từ quả Chanh dây thông qua một số chỉ tiêu sinh lí 

Chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino) 

ThS. Trương Văn Trí - Khoa 

Sinh học Đề tài cơ sở 2021-2022 



45 

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

145.  

Khảo sát đặc điểm đề kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus phân lập từ một số thức ăn 

đường phố ở một vài địa điểm trên địa bàn Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Trần Thị Minh Định - Khoa 

Sinh học Đề tài cơ sở 2021-2022 

146.  
Biện pháp phát triển năng lực dạy học thực hành 

Sinh học 10 cho giáo viên trong Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

TS. Phạm Đình Văn - Khoa Sinh 

học Đề tài cơ sở 2021-2022 

147.  
Nghiên cứu sự phối hợp giữa nhân viên công tác xã 

hội với các lực lượng giáo dục trong nhà trường phổ 

thông 

TS. Võ Thị Tường Vy - Khoa 

Tâm lý học Đề tài cơ sở 2021-2022 

148.  
Quản lý Trường hợp trong Công tác xã hội với Sinh 

viên có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Lưu Mạnh Hùng - Khoa 

Tâm lý học Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

149.  
Xây dựng mô hình thực tập xen kẽ theo định hướng 

chuyên nghiệp hoá trong đào tạo nghề Biên phiên 

dịch tiếng Pháp 

ThS. Hạ Thị Mai Hương - Khoa 

Tiếng Pháp Đề tài cơ sở 2021-2022 

150.  Nghiên cứu một số phản ứng bắt hạt phát Gamma 

tại năng lượng thấp 

ThS. Nguyễn Lê Anh - Khoa Vật 

lý Đề tài cơ sở 2021-2022 

151.  Đánh giá liều bức xạ hàng năm trong nhà gây ra bởi 

đồng vị phòng xạ tự nhiên 

ThS. Lê Quang Vương - Khoa 

Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2022 

152.  
Phân tích và ứng dụng các chương trình tính toán 

dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn trong việc 

khảo sát các mô hình hệ thống lượng tử vài hạt 

TS. Lương Lê Hải - Khoa Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

153.  Phương pháp đại số cho bài toán nguyên tử heli 

trong từ trường 
TS. Lý Duy Nhất - Khoa Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2022 

154.  
Xây dựng khung năng lực dạy học tích hợp cho sinh 

viên ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên Trường Đại 

học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị Hảo - Khoa 

Vật lý Đề tài cơ sở 2021-2022 

155.  
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính diệt ấu 

trùng muỗi  Aedes Eagypti của một số hợp chất 

Acetamide chứa dị vòng 2-Methylquinazolin-4-One 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Công - 

Nhà xuất bản  Đề tài cơ sở 2021-2022 

156.  
Xây dựng khóa học "Tổ chức hoạt động giáo dục 

STEM trong trường phổ thông" theo mô hình dạy 

học kết hợp 

Vũ Như Thư Hương - Trung tâm 

STEM Đề tài cơ sở 2021-2022 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên 
Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 

157.  Xây dựng tính năng xác thực người dùng trên hệ 

thống đào tạo trực tuyến 

ThS. Nguyễn Văn Điển - Trung 

tâm Tin học Đề tài cơ sở 2021-2022 

158.  
Hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học 

tập phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua môn 

Ngữ văn cấp Trung học cơ sở (Trường hợp lớp 6) 

ThS. Nguyễn Thị Phú - Viện 

Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cơ sở 2021-2022 

159.  

Xây dựng các câu chuyện về sinh viên tốt nghiệp 

khởi nghiệp thành công phục vụ giáo dục khởi 

nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Thị Lan Phượng - 

Viện Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cơ sở 2021-2022 

160.  

Biện pháp nâng cao năng lực công bố khoa học trên 

tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus của giảng viên 

nhóm ngành khoa học xã hội và đặc thù tại Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Hoàng Thiện - 

Viện Nghiên cứu Giáo dục Đề tài cơ sở 2021-2022 
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Estimation of liquid 

density using artificial 

neural network in 

gamma-ray scattering 

measurement 

Hoang Duc 

Tam (tác giả 

liên hệ), Truong 

Thanh Sang, 

Nguyen Thi Kim 

Anh, Tran 

Nguyen Minh 

Trung, Vu Nhat 

Quang, Nguyen 

Thanh Dat, Lam 

Duy Nhat, 

Huynh Dinh 

Chuong 

Nuclear Technology 

and Radiation 

Protection, 1451-

3994, 1452-8185 

SCIE 1.242 Q3 04/2022 
https://doi.org/10.2298/N

TRP2201031T  

CS.2021.19.06TÐ 

2 

An approach based on 

gamma backscattering 

technique to 

measuring the density 

of liquid using the 

low-intensity 

radioactive source 

Nguyen Thu 

Hang, Truong 

Thanh Sang, 

Nguyen Thanh 

Dat, Dang Hoai 

An, Huynh Dinh 

Chuong, Hoang 

Duc Tam (tác 

giả liên hệ) 

Applied Radiation 

and Isotopes, 0969-

8043, 1872-9800 

SCIE 1.787 Q2 04/2022 
https://doi.org/10.1016/j.a

pradiso.2022.110248  

CS.2021.19.06TÐ 

https://doi.org/10.2298/NTRP2201031T
https://doi.org/10.2298/NTRP2201031T
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110248
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110248
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Comparison of 

efficiency calibration 

techniques of HPGe 

detector for 

radioactivity 

measurement of soil 

sample in Marinelli 

geometry 

Van Doanh Ho, 

Bao Quoc Hieu 

Phan, Ngoc Son 

Pham, Van 

Hoang Dao, 

Hoang Duc 

Tam (đồng tác 

giả), Manh Dung 

Ho 

Journal of 

Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry, 

0236-5731, 1588-

2780 

SCIE 1.754 Q2 01/2022 
https://doi.org/10.1007/s1

0967-021-08187-9 

  

4 

Low-energy 

7Li(n,γ)8Li and 

7Be(p,γ)8B radiative 

capture reactions 

within the Skyrme 

Hartree-Fock 

approach 

Nguyen Le Anh 

(tác giả chính, 

tác giả đầu), Bui 

Minh Loc 

Physical Review C,  

ISSN: 2469-9985 

(print) 

SCIE 3.199 Q1 7/2022 

https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevC.106.014605 

 
 

CS.2021.19.45 

5 

Single-particle 

properties of the near-

threshold proton-

emitting resonance in 

11B 

Nguyen Le Anh 

(tác giả chính, 

tác giả đầu), Bui 

Minh Loc, 

Naftali 

Auerbach, 

Vladimir 

Zelevinsky 

Physical Review C,  

ISSN: 2469-9985 

(print) 

SCIE 3.199 Q1 11/2022 
https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevC.106.L051302  

  

https://doi.org/10.1007/s10967-021-08187-9
https://doi.org/10.1007/s10967-021-08187-9
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.014605
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.014605
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.014605
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https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.L051302
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.L051302
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Spin transport in fully 

ferromagnetic p–n 

junctions 

Nguyen Thanh 

Tu (tác giả 

chính), 

Tomohiro 

Otsuka, Yuto 

Arakawa, Le 

Duc Anh, 

Masaaki Tanaka, 

Pham Nam Hai 

Journal of Applied 

Physics; 0021-8979 / 

1089-7550 

SCIE 2.546 Q2 1/2022 
https://doi.org/10.1063/5.0

072128  

  

7 

Soft parameters in 

Coulomb potential of 

noble atoms for 

nonsequential double 

ionization: classical 

ensemble model and 

simulations 

Thu D.H. 

Truong (tác giả 

chính, tác giả 

đầu), Hanh H. 

Nguyen, Hieu B. 

Le, Do Hung 

Dung, H-M. 

Tran, Nguyen 

Duy Vy, Tran 

Duong Anh-Tai,, 

and Vinh N.T. 

Pham 

Computer Physics 

Communications 

0010-4655 

1879-2944 

SCIE 4.717 Q1 7/2022 
https://doi.org/10.1016/j.c

pc.2022.108372  

NAFOSTED 

103.01-2020.25 

https://doi.org/10.1063/5.0072128
https://doi.org/10.1063/5.0072128
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108372
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108372


52 

 

TT Tên bài báo Tác giả 
Tên tạp chí,  

mã số ISSN, e-ISSN 

Danh mục 

 trích dẫn 

Hệ số 

ảnh 

hưởn

g (IF) 

Mức 

xếp 

hạng 

theo 

Scimag

o 

Thời 

gian 

đăng 

bài 

hoặc 

online 

Số DOI; Link bài báo Tài trợ 

8 

Intensity dependence 

of the Coulomb-

repulsion effect in 

strong-field 

nonsequential double 

ionization 

Truong T. D. H. 

(tác giả chính, 

tác giả đầu),  

Tran D. A. T., 

Nguyen H. H., 

Nguyen H. N., 

Do H. D., and 

Pham N. T. V. 

Acta Physica 

Polonica A 

0587-4246 

SCIE 0.725 Q4 4/2022 
10.12693/APhysPolA.141

.569 
  

9 

Examination of the 

cross sections of the 

light-particle induced 

reactions for the 99Tc 

transmutation 

N. N. Duy, T. M. 

Tien, N. N. Le, 

Thu D. H. 

Truong (đồng 

tác giả) 

Results in Physics 

2211-3797 
SCIE 4.565 Q2 5/2022 

https://doi.org/10.1016/j.ri

np.2022.105420  

  

10 

Analytical study of 

the sth-order 

perturbative 

corrections to the 

solution to a one-

dimensional harmonic 

oscillator perturbed 

by a spatially power-

law potential   

Tran Duong 

Anh-Tai, Duc T. 

Hoang, Thu D. 

H. Truong 

(đồng tác giả), 

Chinh Dung 

Nguyen, Le 

Ngoc Uyen, Do 

Hung Dung, 

Nguyen Duy Vy, 

and Vinh N. T. 

Pham 

AIP Advances 

2158-3226 
SCIE 1.697 Q3 8/2021 

https://doi.org/10.1063/5.0

059800  

  

https://doi.org/10.1016/j.rinp.2022.105420
https://doi.org/10.1016/j.rinp.2022.105420
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Development of a  

PC program for the 

k0-based  

epithermal neutron  

activation analysis 

Ho Manh Dung, 

Tran Quang 

Thien,  

Ho Van Doanh,  

Truong Truong 

Son(đồng tác 

giả),  

Phonesavanh 

Lathdavong 

Journal of 

Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry  

https://doi.org/10.100

7/s10967-022-08745-

9 

SCIE 1.754 Q2 12/2022 https://rdcu.be/c2xxf    

12 

Improving the Wilson 

Cloud Chamber Using 

Peltier Chips. The 

Physics Teacher 

Le Anh Duc (tác 

giả chính, tác 

giả liên hệ), 

Nguyen Minh 

Duy, Nguyen 

Quoc B, Tran 

Ngoc Chat, and 

Nguyen Ngoc 

Hung 

The Physics Teacher SCIE   Q2 11/2021 
https://doi.org/10.1119/10.

0009113  

  

13 

Effect of charged 

impurity correlations 

on electrical 

conductivity in 

monolayer graphene 

double-layer systems 

Le Thi Kieu 

Oanh, Nguyen 

Quoc Khanh & 

Dang Khanh 

Linh (tác giả 

liên hệ) 

The European 

Physical Journal B 

 

Print ISSN: 1434-

6028 

E- ISSN: 1434-6036 

SCIE 1.398 Q3 01/2022 
https://doi.org/10.1140/epj

b/s10051-021-00273-x  

  

https://rdcu.be/c2xxf
https://doi.org/10.1119/10.0009113
https://doi.org/10.1119/10.0009113
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Influence of 

correlated impurities 

on electrical 

conductivity in 

bilayer graphene 

double layer systems 

Le Thi Kieu 

Oanh, Nguyen 

Quoc Khanh & 

Dang Khanh 

Linh (tác giả 

liên hệ) 

Micro and 

Nanostructures  

 

(Formerly known as 

Superlattices and 

Microstructures) 

 

Print ISSN: 2773-

0131 

E- ISSN: 2773-0123 

SCIE 3.22 Q2 04/2022 
https://doi.org/10.1016/j.s

pmi.2022.107161  

  

15 

High-efficiency 

quantum dot 

sensitized solar cells 

based on flexible 

rGO-Cu2S electrodes 

compared with PbS, 

CuS, Cu2S CEs 

Bui Van Thang, 

Ha Thanh Tung, 

Dang Huu Phuc, 

Tan Phat 

Nguyen (đồng 
tác giả), Tran 

Van Man & Lam 

Quang Vinh 

Solar Energy 

Materials and Solar 

Cell 

ISSN: 0927-0248 

SCIE 7.267 Q1 10/2022 
https://doi.org/10.1016/j.s

olmat.2022.112042  

  

https://doi.org/10.1016/j.spmi.2022.107161
https://doi.org/10.1016/j.spmi.2022.107161
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2022.112042
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16 

Imprints of 

multielectron 

polarization effects in 

odd-even harmonic 

generation from CO 

molecules 

Hien T. Nguyen , 

Kim-Ngan H. 

Nguyen , Ngoc-

Loan Phan (tác 

giả chính, tác 
giả liên hệ), 

Cam-Tu Le , 

DinhDuy Vu , 

Lan-Phuong 

Tran (đồng tác 
giả) , and Van-

Hoang Le (đồng 

tác giả) 

Physical Review A, 

ISSN: 2469-9926 
SCIE 2.971 Q1 02/2022 

https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevA.105.023106  

Nafosted: 103.01-

2020.57 

17 

Parameter-free 

retrieval of subcycle 

asymmetry of polar 

molecules by high-

order harmonic 

spectroscopy 

Kim-Ngan H. 

Nguyen , Ngoc-

Loan Phan (tác 

giả chính, tác 

giả liên hệ) , 

Cam-Tu Le , 

DinhDuy Vu  

and Van-Hoang 

Le (đồng tác 

giả) 

Physical Review A, 

ISSN: 2469-9926 
SCIE 2.971 Q1 12/2022 

https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevA.106.063108  

Nafosted: 103.01-

2020.57 

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.023106
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.023106
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.063108
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.063108
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Effect of multiple 

rescatterings on 

continuum harmonics 

from asymmetric 

molecules in 

multicycle lasers 

Cam-Tu Le,  

Ngoc-Loan 

Phan (đồng tác 

giả),  Dinh Duy 

Vu, Cong Ngo 

and Van-Hoang 

Le (tác giả 

chính, tác giả 

liên hệ) 

Physical Chemistry 

Chemical Physics, 

ISSN: 1463-9076 

(print) 

SCIE 3.945 Q1 02/2022 
https://doi.org/10.1039/D2

CP00245K  

Nafosted: 103.01-

2020.57 

19 

High pressure 

enhanced magnetic 

ordering and 

magnetostructural 

coupling in the 

geometrically 

frustrated spinel 

Mn3O4 

D. P. Kozlenko, 

N. T. Dang , S. 

E. Kichanov, L. 

T. P. Thao , A. 

V. Rutkaukas, E. 

V. Lukin , B. N. 

Savenko, 

N. Tran , D. T. 

Khan , L. V. 

Truong-Son , L. 

H. Khiem, B. W. 

Lee , T. L. Phan, 

N. L. Phan 
(đồng tác giả) , 

N. Truong-Tho, 

N. N. Hieu , T. 

A. Tran , and M. 

H. Phan  

Physical Review B, 

ISSN: 2469-9950 
SCIE 3.78 Q1 03/2022 

https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevB.105.094430  

  

https://doi.org/10.1039/D2CP00245K
https://doi.org/10.1039/D2CP00245K
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.094430
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20 

Algebraic structure 

underlying spherical, 

parabolic, and prolate 

spheroidal basesof the 

nine-dimensional 

MICZ-Kepler 

problem 

Dai-Nam Le, 

Van-Hoang Le 

(tác giả chính, 

tác giả liên hệ) 

Journal of 

Mathematical 

Physics 

 

ISSN: 1089-7658 

SCIE 1.469 Q2 05/2022 
https://doi.org/10.1063/5.0

087703  

  

21 

Nanosecond ultralow 

power spin orbit 

torque magnetization 

switching driven by 

BiSb topological 

insulator 

Nguyen Huynh 

Duy Khang, 

Takanori 

Shirokura, Tuo 

Fan, Mao 

Takahashi, 

Naoki Nakatani, 

Daisuke Kato, 

Yasuyoshi 

Miyamoto, Pham 

Nam Hai 

Applied Physics 

Letters 

 

ISSN: 00036951, 

10773118 

SCIE 3.971 Q1 03/2022 
https://doi.org/10.1063/5.0

084927  

  

22 

Ultrahigh efficient 

spin orbit torque 

magnetization 

switching in fully 

sputtered topological 

insulator and 

ferromagnet 

multilayers 

Tuo Fan, 

Nguyen Huynh 

Duy Khang, 

Soichiro Nakano, 

Pham Nam Hai 

Scientific Reports  

 

ISSN: 20452322 

SCIE 4.996 Q1 02/2022 
https://doi.org/10.1038/s4

1598-022-06779-3 

  

https://doi.org/10.1063/5.0087703
https://doi.org/10.1063/5.0087703
https://doi.org/10.1063/5.0084927
https://doi.org/10.1063/5.0084927
https://doi.org/10.1038/s41598-022-06779-3
https://doi.org/10.1038/s41598-022-06779-3
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23 

Efficient spin current 

source using a half-

Heusler alloy 

topological semimetal 

with back end of line 

compatibility 

Takanori 

Shirokura, Tuo 

Fan, Nguyen 

Huynh Duy 

Khang, 

Tsuyoshi Kondo, 

Pham Nam Hai 

Scientific Reports  

 

ISSN: 20452322 

SCIE 4.996 Q1 02/2022 
https://doi.org/10.1038/s4

1598-022-06325-1 

  

24 

Rhombic Fermi 

surfaces in a 

ferromagnetic MnGa 

thin film with 

perpendicular 

magnetic anisotropy 

M. Kobayashi, 

N. H. D. Khang, 

T. Takeda, K. 

Araki, R. Okano, 

M. Suzuki, K. 

Kuroda, K. Yaji, 

K. Sugawara, S. 

Souma, K. 

Nakayama, K. 

Yamauchi, M. 

Kitamura, K. 

Horiba, A. 

Fujimori, T. 

Sato, S. Shin, M. 

Tanaka, and P. 

N. Hai 

PHYSICAL 

REVIEW 

MATERIALS  

 

ISSN: 24759953 

SCIE 3.78 Q1 07/2022 
https://doi.org/10.1103/Ph

ysRevMaterials.6.074403  

  

https://doi.org/10.1038/s41598-022-06325-1
https://doi.org/10.1038/s41598-022-06325-1
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.074403
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.074403
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25 

Quantum model of 

dynamic Stark-

induced degenerate 

vibronic state by two 

nonresonant shift-up 

lasers for π-electron 

angular momentum 

generation 

Hirobumi Mineo, 

Quang Huy Ho, 

Ngoc-Loan 

Phan (đồng tác 
giả), Yuichi 

Fujimura 

Journal of the 

Chinese Chemical 

Society, ISSN: 2192-

6549 

SCIE 1.753 Q3 01/2023 
https://doi.org/10.1002/jcc

s.202200431  

B2022-SPS-08-

VL 

26 

Morphology of 

erythrocyte and 

hematological 

parameters of red 

tilapia (Oreochromis 

sp.) after challenge 

with Streptococcus 

agalactiae 

Van-Thanh Vo1, 

Thi-Hieu Tran1, 

Thi-Tu-Quyen 

Huynh2, Huyen 

Nguyen Thi 

Thuong1 

(Tác giải đầu) 

International Journal 

of Biosciences,  

ISSN: 2220-6655 / 

eISSN: 2222-5234 

Zoological 

Record 
0.032   01/2022 

http://dx.doi.org/10.12692

/ijb/20.1.116-122 

Đề tài cơ sở: 

CS2020.19.38 

27 

Assessment of lead 

toxicity in red tilapia 

Oreochromis sp. 

through 

 hematological 

parameters 

Van-Thanh Vo, 

Thai-Minh-Long 

Le, Thi-Quynh-

Anh Duong, 

Nhat-Anh-Thu 

Mai, Huyen 

Nguyen Thi 

Thuong 

(Tác giả đầu) 

Asian Journal of 

Agriculture and 

Biology, ISSN: 2307-

8553 

eSCIE 0.62 Q4 02/2022 
https://doi.org/10.35495/aj

ab.2021.01.016  

  

https://doi.org/10.1002/jccs.202200431
https://doi.org/10.1002/jccs.202200431
http://dx.doi.org/10.12692/ijb/20.1.116-122
http://dx.doi.org/10.12692/ijb/20.1.116-122
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60 

 

TT Tên bài báo Tác giả 
Tên tạp chí,  

mã số ISSN, e-ISSN 

Danh mục 

 trích dẫn 

Hệ số 

ảnh 

hưởn

g (IF) 

Mức 

xếp 

hạng 

theo 

Scimag

o 

Thời 

gian 

đăng 

bài 

hoặc 

online 

Số DOI; Link bài báo Tài trợ 

28 

Design synthesis of 

Y-90 glass 

microspheres and 

study of their 

therapeutic effects on 

mouse liver cancer 

cell line Hep3B 

Thanh Minh 

Phama, Van 

Dong Duonga, 

Van-Dat Doanb, 

Van Thanh Voc, 

Van Thuan Led 

(Đồng tác giả) 

Chemosphere, ISSN / 

eISSN: 

0045-6535 / 1879-

1298 

SCIE 8.943 Q1 03/2022 
https://doi.org/10.1016/j.c

hemosphere.2022.134431  

KC.05/16-20 

29 

Hematological 

Parameters of Red 
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http://dx.doi.org/10.1007/s10600-022-03646-5
https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2110092
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Cafestol analogues 

from Coffea 

canephora: in vitro 

inhibition and 

molecular docking to 

α-glucosidase 

Hoang Minh 

Hao, Thi Anh 

Tuyet Nguyen, 

Vu Nhat Ha 

Nguyen, Thi Nga 

Vo (đồng tác giả 

chính) 

Natural Product 

research, ISSN: 

1478-6419 (Print); 

1478-6427 (Online) 

SCIE 2.488 Q2 09/2022 
https://doi.org/10.1080/14

786419.2022.2123479  

  

103 

A confinement of N-

heterocyclic 

molecules in a metal–

organic framework 

for enhancing 

significant proton 

conductivity 

My V. Nguyen, 

Thang B. Phan, 

Man V. Tran, 

Tuyet A. T. 

Nguyen and  

Hung N. Nguyen 

(Tác giả chính 

và tác giả liên 
hệ) 

RCS Advances, ISSN 

2046-2069 
SCIE 4.036 Q1 12/2021 

https://doi.org/10.1039/D1

RA08534D  

(CS. 

2020.19.02TĐ) 

funded by the Ho 

Chi Minh City 

University of 

Education, 

Vietnam 

https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2123479
https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2123479
https://doi.org/10.1039/D1RA08534D
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An effective 

combination of 

reusable Pd@MOF 

catalyst and deep 

eutectic solvents for 

high-performance C–

C coupling reaction 

Minh-Huy Dinh 

Dang, Trang Thi 

Thu Nguyen, 

Bao Quang Gia 

Le, Linh Ho 

Thuy Nguyen, 

Ngoc Xuan Dat 

Mai, My Van 

Nguyen, Phuong 

Hoang Tran, Tan 

Le Hoang Doan 

(Đồng tác giả) 

Journal of Industrial 

and Engineering 

Chemistry 

ISSN: 1876-794X 

(Online) 

ISSN: 1226-086X 

(Print) 

SCIE 6.760 Q1 07/2022 
https://doi.org/10.1016/j.ji

ec.2022.03.041  

  

105 

Enhancing the 

remarkable adsorption 

of Pb2+ in a series of 

sulfonic-

functionalized Zr-

based MOFs: a 

combined theoretical 

and experimental 

study for elucidating 

the adsorption 

mechanism 

Cuong C. Tran, 

Hieu C. Dong, 

Vy T. N. Truong, 

Thinh T. M. Bui, 

Hung N. 

Nguyen, Tuyet 

A. T. Nguyen, 

Nam N. Dang 

and  My V. 

Nguyen (Tác giả 

liên hệ) 

Dalton Transactions 

ISSN 1477-9234 

(Online)  

SCIE 4.569 Q1 05/2022 
https://doi.org/10.1039/D2

DT01009G  

  

https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.041
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.041
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Engineering of 

appropriate pore size 

combined with 

sulfonic 

functionalization in a 

Zr-MOF with reo 

topology for the ultra-

high removal of 

cationic malachite 

green dye from an 

aqueous medium 

My V. Nguyen, 

Hung N. 

Nguyen, Tuyet 

A. T. Nguyen 

and  Khang M. 

V. Nguyen (Tác 

giả chính và tác 

giả liên hệ) 

RCS Advances, ISSN 

2046-2069 
SCIE 4.036 Q1 10/2022 

https://doi.org/10.1039/D2

RA05787E  

CS. 2021.19.22 

107 

Weighted distribution 

approach to gradient 

estimates for 

quasilinear elliptic 

double-obstacle 

problems in Orlicz 

spaces 

Minh-Phuong 

Tran (a),  

Thanh-Nhan 

Nguyen (b)(tác 

giả liên hệ) 

Journal of 

Mathematical 

Analysis and 

Applications 

 

0022-247X 

SCIE 1.417 Q1 2022 
https://doi.org/10.1016/j.j

maa.2021.125928  

  

108 

Gradient estimates via 

Riesz potentials and 

fractional maximal 

operators for 

quasilinear elliptic 

equations with 

applications 

Minh-Phuong 

Tran (a),  

Thanh-Nhan 

Nguyen (b)(tác 

giả liên hệ) 

Nonlinear Analysis: 

Real World 

Applications 

 

1468-1218 

SCIE 2.765 Q1 2022 
https://doi.org/10.1016/j.n

onrwa.2022.103750  

  

https://doi.org/10.1039/D2RA05787E
https://doi.org/10.1039/D2RA05787E
https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125928
https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125928
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Regularity estimates 

for stationary Stokes 

problem in some 

generalized function 

spaces 

Thanh-Nhan 

Nguyen (a)(tác 

giả đầu),  

Minh-Phuong 

Tran (b),  

Nhu-N-T. Tran 

(c) 

Zeitschrift für 

angewandte 

Mathematik und 

Physik 

 

0044-2275 

SCIE 2.221 Q1 2022 
https://doi.org/10.1007/s0

0033-022-01901-x 

  

110 

Weighted Lorentz 

estimates for non-

uniformly elliptic 

problems with 

variable exponents 

Minh-Phuong 

Tran (a),  

Thanh-Nhan 

Nguyen (b)(tác 

giả liên hệ),  

Le-Tuyet-Nhi 

Pham (c),  

Thi-Thanh-Truc 

Dang (c) 

Manuscripta 

Mathematica 

 

0025-2611 

SCIE 0.640 Q2 2022 
https://doi.org/10.1007/s0

0229-022-01452-5 

CS.2021.19.02TĐ 

111 

Continuous Fréchet 

Differentiability of 

the Moreau Envelope 

of Convex Functions 

on Banach Spaces 

(a) Pham Duy 

Khanh (Tác giả 

đầu + Tác giả 

liên hệ) - (b) 

Nguyen Bao 

Tran 

Journal of 

Optimization Theory 

and Applications, 

Electronic ISSN: 

1573-2878, Print 

ISSN: 0022-3239 

SCIE 2.189 Q1 2022 

https://link.springer.com/a

rticle/10.1007/s10957-

022-02126-8#Ack1  

  

https://doi.org/10.1007/s00033-022-01901-x
https://doi.org/10.1007/s00033-022-01901-x
https://doi.org/10.1007/s00229-022-01452-5
https://doi.org/10.1007/s00229-022-01452-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10957-022-02126-8#Ack1
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Generalized Damped 

Newton Algorithms in 

Nonsmooth 

Optimization via 

Second-Order 

Subdifferentials 

(a) Pham Duy 

Khanh (Tác giả 

đầu + Tác giả 

liên hệ) - (b) 

Boris S. 

Mordukhovich 

(Tác giả liên hệ) 

(a) Vo Thanh 

Phat (b) Tran Ba 

Dat  

Journal of Global 

Optimization, 

Electronic ISSN: 

1573-2916, Print 

ISSN: 0925-5001 

SCIE 2.166 Q1 2022 

https://link.springer.com/a

rticle/10.1007/s10898-

022-01248-7 

  

113 

A Generalized 

Newton Method for 

Subgradient Systems 

(a) Pham Duy 

Khanh (Tác giả 

đầu + Tác giả 

liên hệ) - (b) 

Boris S. 

Mordukhovich 

(Tác giả liên hệ) 

(a) Vo Thanh 

Phat 

Mathematics of 

Operations Research, 

Electronic ISSN: 

1526-5471, Print 

ISSN: 0364-765X 

SCIE 2.631 Q1 2022 

https://pubsonline.informs

.org/doi/abs/10.1287/moor

.2022.1320  

  

114 

Calderón-Zygmund 

estimates for a 

parabolic Schrodinger 

system on Reifenberg 

domains 

(a) Nguyễn 

Ngọc Trọng (tác 

giả đầu);  

(b) Lê Xuân 

Trường; 

 (c) Đỗ Đức Tân  

Mathematical 

Methods in the 

Applied Sciences 

1099-1476 

SCIE 3,07 Q1 2022 
https://doi.org/10.1002/m

ma.8722  

B2022-SPS-01 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10898-022-01248-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10898-022-01248-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10898-022-01248-7
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/moor.2022.1320
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/moor.2022.1320
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/moor.2022.1320
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Hardy-Lane-Emden 

inequalities for p-

Laplacian on arbitrary 

domains 

(a)Nguyễn Ngọc 

Trọng (tác giả 

đầu);   

(b) Đỗ Đức Tân ;  

(c) Bùi Lê Trọng 

Thanh  

Nonlinear 

Differential 

Equations and 

Applications 

1027-5487 (print), 

2224-6851 (online) 

SCIE 1,541 Q1 2022 
https://doi.org/10.1007/s0

0030-022-00790-3 

T2022-18-01 

116 

Generalized 

Gagliardo-Nirenberg 

inequalities via 

Muramatu’s integral 

formula 

(a)Trần Minh 

Nguyên,  

(b)Tân Đức Đỗ  

(c)Nguyễn Ngọc 

Trọng (đồng tác 

giả),  
(d) Bùi Lê Trọng 

Thanh 

Mathematical 

Inequalities & 

Applications 

1331-4343 (print), 

1848-9966 (online) 

SCIE 1,25 Q2 2022 

http://mia.ele-

math.com/25-

63/Generalized-

Gagliardo-Nirenberg-

inequalities-via-

Muramatu-s-integral-

formula 

 

dx.doi.org/10.7153/mia-

2022-25-63 

T2022-18-01 

117 

Complex Hessian 

equations with 

prescribed singularity 

on compact Kahler 

manifolds 

Chinh H. Lu (a), 

Van-Dong 

Nguyên (b) 

The Annali della 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa, 

Classe di Scienze 

SCIE 1 Q1 2022 
https://doi.org/10.2422/20

36-2145.201909_006  

  

https://doi.org/10.11650/tjm/220703
https://doi.org/10.11650/tjm/220703
http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
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http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
http://mia.ele-math.com/25-63/Generalized-Gagliardo-Nirenberg-inequalities-via-Muramatu-s-integral-formula
https://doi.org/10.2422/2036-2145.201909_006
https://doi.org/10.2422/2036-2145.201909_006
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Some results on 

formal local 

cohomology 

(a) Tran Tuan 

Nam (Tác giả 

gửi bài) , (b) 

Tran Le Quyen, 

(c)Nguyen 

Hoang Huy Tu, 

and (d) Nguyen 

Minh Tri 

Journal of Algebra 

and Its Applications, 

ISSN: 02194988 

SCIE 0.59 Q2 2022 

DOI: 

10.1142/S0219498822501

493 

  

119 

Mass-energy 

threshold dynamics 

for dipolar quantum 

gases 

(a) Van Duong 

Dinh (tác giả 

đầu), (b) Luigi 

Forcella, (c) 

Hichem Hajaiej 

Communications in 

Mathematical 

Sciences 

1945-0796 (online) 

1539-6746 (print) 

SCIE 1.05 Q1 2022 
https://dx.doi.org/10.4310/

CMS.2022.v20.n1.a5  

  

120 

Non-radial finite time 

blow-up for the 

fourth-order nonlinear 

Schrödinger equations 

Van Duong 

Dinh 

Applied Mathematics 

Letters 

1873-5452 (online) 

0893-9659 (print) 

SCIE 4.294 Q1 2022 
https://doi.org/10.1016/j.a

ml.2022.108084  

  

121 

The 3D Nonlinear 

Schrödinger Equation 

with a Constant 

Magnetic Field 

Revisited 

Van Duong 

Dinh 

Journal of Dynamics 

and Differential 

Equations 

1572-9222 (online) 

1040-7294 (print) 

SCIE 1.819 Q1 2022 
https://doi.org/10.1007/s1

0884-022-10235-1 

  

https://dx.doi.org/10.4310/CMS.2022.v20.n1.a5
https://dx.doi.org/10.4310/CMS.2022.v20.n1.a5
https://doi.org/10.1016/j.aml.2022.108084
https://doi.org/10.1016/j.aml.2022.108084
https://doi.org/10.1007/s10884-022-10235-1
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122 

Variational 

Inequalities with the 

Logistic Type 

Nonlinearities and 

Dependence on the 

Gradient 

Bùi Thế Quân, 

Nguyễn Bích 

Huy (đồng tác 

giả) 

Filomat 36:12 

(2022), 4055–4068 
SCIE 1 Q2 2022 

https://doi.org/10.2298/FI

L2212055Q  

NAFOSTED - 

101.02-2019.327 

123 

Global weighted 

regularity estimates 

for higher-order 

elliptic and parabolic 

systems. 

(a) Bùi Thế 

Quân (tác giả 

đầu);  

(b) Lê Xuân 

Trường; 

  

Mathematical 

Methods in the 

Applied Sciences 

1099-1476 

SCIE 3,07 Q1 2022 
https://doi.org/10.1002/m

ma.8086  

NAFOSTED - 

101.02-2019.327 

124 

Imaginary power 

operators on Hardy 

spaces 

(a)The Anh Bui, 

(b) The Quan 

Bui (đồng tác 

giả), (c) Qing 

Hong, (c) 

Guorong Hu 

Proceedings of the 

American 

Mathematical Society 

150 (2022), 4855-

4866 

SCIE 0.971 Q1 2022 

DOI: 

https://doi.org/10.1090/pr

oc/16017  

  

125 

Decay estimates on 

Besov and Triebel-

Lizorkin spaces 

of the Stokes flows 

and the 

incompressible 

Navier-Stokes flows 

in half-spaces 

(a)The Anh Bui, 

(b) The Quan 

Bui (đồng tác 

giả),(a) Xuan 

Thinh Duong 

Journal of 

Differential 

Equations 

SCIE 2.43 Q1 2022 
https://doi.org/10.1016/j.j

de.2022.08.020  

  

https://doi.org/10.2298/FIL2212055Q
https://doi.org/10.2298/FIL2212055Q
https://doi.org/10.1002/mma.8086
https://doi.org/10.1002/mma.8086
https://doi.org/10.1090/proc/16017
https://doi.org/10.1090/proc/16017
https://doi.org/10.1090/proc/16017
https://doi.org/10.1016/j.jde.2022.08.020
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Collaboration  

Between  

SocialWorkers  and  

Educational 

ForcesinSchools:Adv

antages,  Objectives,  

Content,  and Form 

Bich Thi Ngoc 

Nguyen, Tuong-

Vy Vo-Thi, 

Nguyen-Ha 

Nguyen-Vu, 

Vinh-Long Tran-

Chi 

Journal for educators, 

teachers and trainers, 

ISSN 1989 –9572 

ESCI     12/2022 
https://doi.org/10.47750/je

tt.2022.13.05.016  

CS.2021.19.42 

127 

The PSYCARE 

model: Its efficacy in 

mental health care 

during the fourth 

outbreak of COVID-

19 in Vietnam 

Van-Son Huynh, 

Thien-Vu Giang, 

Tat-Thien Do, 

Hong-Quan Bui, 

Thi-Tu Nguyen, 

Vinh-Khuong 

Nguyen 

International Journal 

of Health Sciences, 

1658-3639 

ESCI     5.2022 

https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/articles/PMC909

2536/ 

  

128 

The Engaged Living 

Of Vietnamese High 

School Students: 

Accessed from the 

Social 

and Emotional Health 

Perspective 

Thien-Vu Giang, 

Van-Son Huynh, 

Ngoc-Khang Le 

European Journal of 

Contemporary 

Education, 2305-

6746 

ESCI   Q2 2.2022 
DOI: 

10.13187/ejced.2022.1.70 
  

https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.05.016
https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.05.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9092536/
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129 

The impact of 

Confucianism on 

social and emotional 

health of Vietnamese 

adolescents: A 

phenomenological 

study 

Thien-Vu Giang, 

Van-Son Huynh   

Acta Psychologica, 

1873-6297 
SSCI 1.984 Q1 7.2022 

https://doi.org/10.1016/j.a

ctpsy.2022.103700  

  

130 

The Fear of COVID-

19 Scale: Its Structure 

and Measurement 

Invariance Across 48 

Countries 

Artur J. Sawicki, 

Magdalena 

Żemojtel-

Piotrowska, Julia 

M. Balcerowska, 

[...], Trà T. T. 

Kiều, [...] 

Psychological 

Assessment, 1040-

3590 

SSCI 6.083 Q1 01.2022 
https://doi.org/10.1037/pa

s0001102  

  

131 

Predictors of 

adherence to public 

health behaviors for 

fighting COVID-19 

derived from 

longitudinal data 
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Số 

1.  Ha Van Thang, Pham 

Thi Binh 

The Innovation of Bachelor Geographical 

Pedagogical Curriculum: an Approach from 

Geography General Education, after 2018 

in Vietnam 

VNU Journal of Science: 

Education Research 
2022 37 

2.  Nguyễn Thị Bình, 
Lã Thúy Hường 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

lựa chọn điểm đến Bến Tre của khách du 

lịch nội địa 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 1(2022) 

3.  Phạm Thị Thúy Hằng 
Tư tưởng trọng lễ trong Kinh thư và Xuân 

Thu tả truyện (Chương Hoàn Công) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 1(2022) 

4.  Tăng Minh Dũng 

Đào tạo sinh viên sư phạm dạy học Toán 

với công nghệ thông tin: góc nhìn từ khung 

TPACK 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

5.  Tạ Thanh Trung, 

Nguyễn Thanh Nga 

So sánh phương pháp phân tích CB-SEM và 

PLS-SEM trong kiểm định mô hình đánh 

giá hiệu quả của hình thức bồi dưỡng giáo 

viên trực tuyến 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

6.  

Nguyễn Long Sơn,  

Trương Diệu Huyền,  

Hồ Tấn Tài,  

Lê Hải Mỹ Ngân 

Sử dụng thân cây dừa nước trong thiết kế 

bài học stem “Áo phao từ thân cây dừa 

nước” môn Khoa học tự nhiên lớp 8  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

7.  Phạm Đình Văn,  
Lê Thái Minh Long 

Thiết kế khung kiểm tra, đánh giá năng lực 

nghiên cứu khoa học trong dạy học môn 

Khoa học tự nhiên của học sinh trung học 

cơ sở  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 
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8.  
Nguyen Thuc Thanh 

Tin,  

Vu Triet Minh 

Formation continue des enseignants de 

français du primaire et du secondaire dans 

les provinces du sud: Etat des lieux et 

perspectives  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022   

9.  
Vien The Khanh Toan,  

Pham Song Hoang 

Phuc 

L’efficacite de l’exploitation des ressources 

documentaires en ligne pour l’apprentissage 

des competences orales 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

10.  Nguyễn Thị Nga 

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản 

lí hoạt động dạy học của giáo viên trường 

trung họcphổ thông chuyên ở Hà Nội theo 

tiếp cận năng lực 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

11.  Phan Thị Mỹ Hoa 

Thực trạng thiết kế trò chơi vận động  

nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi trong giờ học Giáo dục thể chất tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 2(2022) 

12.  

Trương Đặng Hoài 

Thu, Nguyễn Hồng 

Hạnh, 

Quách Ái Mi,  

Trần Thị Hạnh,  

Phạm Nguyễn Thành 

Vinh 

Điều khiển quá trình ion hóa kép không liên 

tiếp  của nguyên tử Ar bằng xung laser hai 

màu trực giao cường độ cao 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

13.  

Lý Duy Nhất,  
Huỳnh Nguyễn Thanh 

Trúc,  

Nguyễn Lục Hoàng 

Minh, Nguyễn Nhật 

Quang,  

Đoàn Phước Thiện, 

 Phan Ngọc Hưng 

Lí thuyết nhiễu loạn có điều tiết cho năng 

lượng exciton trung hòa trong từ trường đều 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 
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14.  
Nguyễn Minh Hải,  
Trần Văn Lăng,  

Văn Thế Thành 

Một tiếp cận tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

dựa trên mạng Nơ-ron tích chập và 

ontology 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

15.  Lê Đức Long 
Xây dựng ma trận chuẩn đầu ra cho khoá 

học trực tuyến ngắn hạn 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

16.  
Do Thanh Tri,  

Lai Thi Lan Anh,  

Quach Van Toan Em 

Suspension culture and flocculation  

of Chlorella vulgaris for immobilised 

cultivation in angled biofilm 

photobioreactors 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

17.  

Nguyễn Thị Hoài Thu, 

Đặng Hồng Điệp,  

Hồ Thị Thanh Vân, 

Phạm Đức Dũng,  
Lê Xuân Bình,  

Lê Tiến Dũng,  

Dương Thúc Huy 

Một số terpenoid, flavonoid và hợp chất 

đơn vòng thơm từ lá cây ngũ trảo Vitex 

negundo 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

18.  

Nguyễn Ngọc Tín,  

Trần Hữu Duy,  

Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Các hợp chất anthraquinone và phenolic  

từ loài Cissus modeccoides 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 3(2022) 

19.  Nguyễn Bích Nhã Trúc 

Motif biến dạng trong Samsa đang yêu của 

Haruki Murakami (Trong sự quy chiếu với 

hóa thân của Franz Kafka) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 
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20.  Đàm Anh Thư 
Những hàng giậu xanh và tư tưởng mĩ học 

sinh thái trong thơ ca trung đại Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

21.  Mai Hoàng Phương 
Nghệ thuật kiến tạo tình huống tự sự trong 

truyện ngắn và tiểu thuyết của Uông Triều 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

22.  Nguyễn Tiến Dũng Tiếp cận câu đố Bahnar từ văn hóa tộc 

người 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

23.  Đặng Thị Thu Trang, 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

Các thành tựu sưu khảo truyện ngụ ngôn  

Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

24.  Nguyễn Thị Hương,  
Lê Khắc Sự 

Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch  

Hồ Chí Minh với các nước anh, Liên Xô, 

Mĩ, Pháp trong kháng chiến chống Pháp 

(1945-1954) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

25.  Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn – Chợ Lớn 

cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 4(2022) 

26.  
Nguyen Thuc Thanh 

Tin, 

Vu Triet Minh 

Le besoin en formation continue pour les 

enseignants de Français dans les provinces 

du sud 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 5(2022) 

27.  Đỗ Tất Thiên 

Hoạt động tư vấn của cố vấn học tập 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 5(2022) 

28.  Đinh Quỳnh Châu,  

Giang Thiên Vũ 

Thực nghiệm mô hình tư vấn hướng nghiệp 

dựa trên nhu cầu cho học sinh Trường 

Trung học Thực hành – Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 5(2022) 
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29.  Dư Thống Nhất,  
Dương Nguyên Quốc 

Thực trạng quản lí hoạt động phối hợp giáo 

dục đạo đức học sinh giữa giáo viên chủ 

nhiệm và cha mẹ học sinh tại các trường 

trung học cơ sở ở thành phố Tân An, tỉnh 

Long An 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 5(2022) 

30.  Nguyễn Thị Nga,  
Trần Ngọc Thanh Trúc 

Đánh giá năng lực mô hình hóa toán học 

của học sinh: Trường hợp chủ đề hệ thức 

lượng trong tam giác ở lớp 10 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 5(2022) 

31.  

Thái Hoàng Minh,  

Nguyễn Văn Tiến Đạt,  

Hoàng Nam Phương, 

 Trần Trí Dũng 

Tính bị chặn của toán tử Calderón-

Zygmund loại theta trên không gian Lorentz 

tổng quát 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 6(2022) 

32.  

Nguyễn Thị Hoài Thu, 

Nguyễn Tuấn Đạt,  

Phạm Mai Đăng Trường, 

Dương Thúc Huy 
Một số dẫn xuất megastigmane từ hoa 

Tecoma stans 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 6(2022) 

33.  Bùi Xuân Hào,  
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết 

ethyl acetate của lá cây chùm ruột  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 6(2022) 

34.  Phạm Thị Hương 
Thực trạng quản lí việc chăm sóc và giáo 

dục trẻ tại các trường mầm non ở Thành 

phố Hồ Chí Minh  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 6(2022) 

35.  Nguyễn Đắc Thanh, 

 Lý Thuận An 

Thực trạng học tập Blended learning của 

sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng 

Nai  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 6(2022) 

36.  

Huỳnh Văn Sơn,  

Đỗ Tất Thiên,  

Bùi Hồng Quân, 

Giang Thiên Vũ, 

Nguyễn Thị Xuân Yến,  

Nguyễn Thanh Huân, 
Nguyễn Chung Hải 

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần cho 

sinh viên sau dịch COVID-19: Tiếp cận ở 

góc độ quản trị trường học 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 7(2022) 
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37.  Lê Thị Ánh Tuyết 

Sự điều chỉnh chính sách của Mĩ đối với 

Trung Đông dưới thời tổng thống Donald 

Trump 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 7(2022) 

38.  Nguyễn Hồng Huân,  

Đỗ Tất Thiên Lí luận về khả năng phục hồi trong học tập  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

39.  Lê Tống Ngọc Anh 

Dạy học Mĩ thuật hướng tới phục vụ cộng 

đồng cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

40.  
Nguyễn Đức Danh,  
Nguyễn Thị Quyên 

Thanh 

Kết quả đánh giá về chuẩn nghề nghiệp của 

giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ 

thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

41.  

Trần Đức Thuận,  
Văn Quế Trân,  

Nguyễn Hoàng Kim 

Yến,  

Nguyễn Ngọc Đan 

Tăng cường hoạt động trải nghiệm khi dạy 

học biểu đồ tranh cho học sinh lớp 2 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

42.  

Tạ Thanh Trung,  

Trần Thị Xuân Quỳnh,  

Nguyễn Phương Uyên, 

Nguyễn Thanh Nga 

Xây dựng và chuẩn hóa công cụ đánh giá 

năng lực STEM của học sinh trung học phổ 

thông tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

43.  Nguyễn Thị Tịnh Thy 
Chiến tranh và hoà bình trong tập thơ Rừng 

dậy men mùa của Đông Trình 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

44.  
Nguyễn Thành Trung,  
Phramaha Chakrapol 

Acharashubho Thepa 

Văn hóa Thái Nguyên và tiểu thuyết  

Tể tướng Lưu nhân chú nhìn từ Duy ma cật 

sở thuyết kinh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 

45.  Nguyễn Bích Huy,  
Nguyễn Đăng Quang 

Bậc tôpô của một số lớp ánh xạ đa trị tác 

động trong không gian Banach có thứ tự 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 8(2022) 
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46.  

Trương Chí Hiền,  

Nguyễn Ngọc Thu Ngân, 

Nguyễn Châu Chí Lập, 

Nguyễn Minh Khánh,  

Trần Thị Tố Nga 

Tính chất từ của các hệ vật liệu nano spinel 

MFe2O4 (M = Fe, Co) tổng hợp bằng 

phương pháp đồng kết tủa  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 9(2022) 

47.  

Lương Thị Lệ Thơ,  
Lưu Tăng Phúc Khang, 

Nguyễn Xuân Hiếu,  

Đinh Thị Bích Thủy, 

Võ Ngọc Khôi Nguyên,  

Châu Minh Hải Đăng 

Khảo sát ảnh hưởng của AIA và BA đến 

quá trình hình thành chồi và mô sẹo từ đoạn 

thân mang chồi cây kinh giới (Elsholtzia 

ciliata (Thunb.) Hyl.) trong điều kiện nuôi 

cấy in vitro 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 9(2022) 

48.  

Trần Thị Phương 

Dung, Lưu Tăng Phúc 

Khang, 

Huỳnh Thị Trúc Quân,  

Nguyễn Thị Trúc Quyên 

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dịch 

chiết tỏi (Allium sativum) và kinh giới 

(Elsholtzia ciliata) lên vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 9(2022) 

49.  

Huỳnh Văn Sơn,  
Giang Thiên Vũ, 

Lê Ngọc Khang, 

Nguyễn Thị Xuân Đào 

Sàng lọc học sinh trung học phổ thông  

có nguy cơ toan tự sát khu vực Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 9(2022) 

50.  Mai Mỹ Hạnh 

Phân tích cảm xúc của vị thành niên ở đô 

thị phía Nam, Việt Nam khi thực hiện hành 

vi tự hủy hoại bản thân 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 9(2022) 

51.  

Nguyễn Thu Anh,  

Nguyễn Thị Hoài Thu, 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Vân, 

Dương Thúc Huy 

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây 

Ráng Tây Sơn Dicranopteris linearis (Burm. 

F.) Underw 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 
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52.  

Lương Lê Hải,  
Lưu Kim Liên, Nguyễn 

Minh Nhựt,  

Gusev Alexander 

Alexandrovich 

Tính toán các trạng thái siêu bền trong bài 

toán tán xạ và bài toán trị riêng chứa rào thế 

phức 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 

53.  

Thái Hoàng Minh,  

Nguyễn Văn Tiến Đạt, 

Hoàng Nam Phương,  

Trần Trí Dũng 

Toán tử Calderón-Zygmund trên các không 

gian Lorentz tổng quát  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 

54.  

Phạm Cử Thiện, 
Nguyễn Thị Lan, 

Trần Thụy Đông Hòa, 

Nguyễn Thị Ý Nhi, 

Trần Thị Phương 

Dung, Võ Văn Thanh, 
Nguyễn Mạnh Hùng 

Thành phần loài ốc nước ngọt và tỉ lệ nhiễm 

sán lá song chủ trên ốc (giai đoạn cercariae) 

thu được trong kênh nhỏ ở huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 

55.  

Nguyễn Thị Nga, 
Ngô Thị Sa Ly, 

Vũ Thị Hải Yến,  

Huỳnh Thị Thu Thảo,  

Lê Quỳnh Loan, 

 Nguyễn Hoàng Dũng 

Nghiên cứu thành phần hóa thực vật và hoạt 

tính kháng oxy hóa từ cao methanol của lá 

cây Tràm bông đỏ Callistemon citrinus 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 

56.  Nguyễn Hoàng Thiện,  
Vũ Thị Ngọc Bích 

Phân tích thống kê về việc công bố khoa 

học trên tạp chí thuộc danh mục web of 

science và scopus trong lĩnh vực khoa học 

xã hội và nhân văn tại các trường đại học 

Việt Nam  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 

57.  Kiều Thị Thanh Trà 

Thực nghiệm nâng cao năng lực cảm xúc – 

xã hội cho sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 10(2022) 



137 

 

58.  

Lý Duy Nhất,  
Huỳnh Nguyễn Thanh 

Trúc, 

Phan Ngọc Hưng 

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mức năng 

lượng thấp của exciton trong từ trường đều 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

59.  

Phan Thái Sơn,  

Nguyễn Trường Hải,  

Nguyễn Tiến Công, 
Trần Hoàng Phương, 

Phạm Đức Dũng 

Des điều chế từ acid p-toluenesulfonic xúc 

tác chọn lọc hiệu quả phản ứng tổng hợp 

dẫn xuất benzimidazole trong điều kiện 

không dung môi 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

60.  

La Thị Hồng Lan,  

Lê Thành Long, 

Hoàng Nghĩa Sơn,  

Bùi Đình Thạch, 

Vũ Quang Đạo, 

Nguyễn Thị Thương 

Huyền, 
Đoàn Chính Chung 

Nghiên cứu bào chế viên nén bao phim 

chứa cao chiết thân rễ cây sâm đá (Curcuma 

singularis gagnep.) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

61.  
Quách Văn Toàn Em, 

Viên Ngọc Nam, 

Ngô Xuân Quảng 

Đánh giá một số chỉ tiêu lí, hóa của đất ở 

các quần xã cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea 

(Jack) Voigt) phân bố ở Nam Bộ  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

62.  Nguyễn Trần Minh Hải 
Vấn đề bản chất con người trong tư tưởng 

triết học của Blaise Pascal 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

63.  Lê Thị Ngọc Chi 
Phương pháp dạy viết kết hợp hai cách tiếp 

cận: Tiến trình viết và kiểu văn bản 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 11(2022) 

64.  Nguyễn Minh Giang, 
Phạm Tường Yến Vũ 

Thiết kế hoạt động giáo dục giới tính cho 

học sinh trong các môn Tự nhiên – Xã hội 

theo định hướng phát triển năng lực 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 
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65.  
Lê Hải Mỹ Ngân 
Nguyễn Thị Hoài 

Phương 

Thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến chủ 

đề STEM “Mô hình nhà nổi chống lũ” môn 

Khoa học Tự nhiên lớp 8 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

66.  

Đỗ Thị Ánh Nguyệt,  

Phạm Nguyễn Song 

Liên, 

Lưu Tăng Phúc Khang,  

Trần Thị Phương 

Dung 

Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho 

học sinh trong dạy học chủ đề “Thực vật và 

Động vật” (môn Khoa học 4) theo phương 

thức trải nghiệm 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

67.  
Huỳnh Mai Trang,  
Mai Hồng Đào,  

Lê Thị Toàn 

Đặc tính đo lường của thang đo đa diện về 

sự hài lòng trong cuộc sống của học sinh 

(MSLSS) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

68.  Nguyễn Thanh Nga,  
Lê Thị Thúy Quỳnh 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 

học sinh lớp 6 trong dạy học nội dung "các 

phép đo"– môn Khoa học Tự nhiên theo 

giáo dục STEAM 

Developing problem-solving competency 

for 6th Graders VIA A lesson named 

"Measurements" of Science based on 

STEAM  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

69.  

Lê Nguyễn Thu Ngàn,  

Trần Thanh Thức,  

Hoàng Thị Mỹ Ngọc,  

Võ Nguyễn Tú Anh, 

Trần Thị Tường Linh, 

Quách Văn Toàn Em 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa 

sinh trưởng IBA và BA đến khả năng nảy 

mầm của hạt Gai ma vương (Tribulus 

terrertris L.) trong điều kiện in vitro 

A study on the effects of IBA and BA growth 

regulators on germination of Tribulus 

terrestris L. seeds in vitro 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 
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70.  Lương Thị Lệ Thơ,  
Võ Ngọc Khôi Nguyên 

Khảo sát ảnh hưởng của AIA lên sự sinh 

trưởng của giống lúa ST25 nuôi cấy in vitro 

trong môi trường nhiễm mặn 

The effects of AIA on the growth of ST25 

rice varieties in vitro culture in a salinity 

environment  

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

71.  Nguyễn Tiến Dũng 

Đặc trưng nội dung, nghệ thuật “lời nói 

vần” của người Bahnar 

Unique content and art of Bahnar’s 

rhyming speech 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2022 12(2022) 

72.  Đào Ngọc Bích 

Vận dụng phương pháp đóng vai trong 

giảng dạy nội dung giáo dục môi trường ở 

bậc tiểu học 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 2022   

73.  Hà Văn Thắng 

Students and Lecturers’ Perceptions of Pre-

service Teachers’ Geography Education 

Competence Level and Influencing Factors 

in Five Initial Teacher Training Programs in 

the Southeast and Mekong Delta Regions of 

Vietnam 

VIETNAM JOURNAL OF 

EDUCATION 
2022 Volume 6 

74.  

Huỳnh Văn Sơn, Giang 

Thiên Vũ, Đỗ Tất Thiên, 

Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Trần Minh Hải 

Nhận thức về năng lực vận dụng mô hình 

giáo dục cảm xúc – xã hội (SEL) vào dạy 

học của sinh viên sư phạm Việt Nam 

Tạp chí Giáo dục 2022   
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75.  
Giang Thiên Vũ, Huỳnh 

Văn Sơn, Lê Duy Hùng, 

Cao Thị Huyền 

Bước đầu tìm hiểu về một số biểu hiện tổn 

thương tâm lý của trẻ bị lạm dụng tình dục 

ở một số tỉnh, thành Việt Nam 
Tạp chí Tâm lý học Việt Nam 2022   

76.  Huỳnh Văn Sơn, Giang 

Thiên Vũ, Lê Duy Hùng 

Phân tích tổn thương tâm lí của trẻ bị lạm 

dụng tình dục qua tranh vẽ: Nghiên cứu 

trường hợp ở Việt Nam.  

Tạp chí Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 
2022 

 

77.  
Huỳnh Văn Sơn, Giang 

Thiên Vũ, Lê Duy Hùng, 

Nguyễn Chung Hải  

Thực trạng công tác tham vấn tâm lý cho trẻ 

bị lạm dụng tình dục tại một số tỉnh, thành 

phố ở Việt Nam 

Tạp chí Giáo dục 2022   

78.  Nguyễn Thị Xuân Yến 

Tư vấn, hỗ trợ học sinh đầu cấp tiểu học 

trong học tập môn Tiếng Việt đáp ứng 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Tạp chí Giáo dục 2022   

79.  Nguyễn Thị Xuân Yến, 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Xây dựng ngữ liệu dạy học trực tuyến rèn 

luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh 

lớp 2 

Tạp chí Giáo dục 2022   

80.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hợp chất triterpene từ cây Chìa vôi Tạp chí Tài Nguyên môi trường 2022 10 

81.  Đỗ Thị Mỹ Liên, 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Các hợp chất iridoid từ cây ruột gà Tạp chí Tài Nguyên môi trường 2022 12 

82.  Đỗ Thị Mỹ Liên, 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn 

EA8 cao ethyl acetate của cây Sư nhĩ 

Leonotis nepetifolia, họ Hoa môi 

(Lamiaceae) 

Tạp chí Tài Nguyên môi trường 2022 12 

83.  
Đào Ngọc Bích 

Nghiên cứu ứng phó sạt lở ở tỉnh Tiền 

Giang 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 2022   
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84.  
Đào Ngọc Bích 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu 

học nhận biết về sự cố môi trường 
Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2022 186 

85.  
Hà Văn Thắng 

Giáo dục địa lí, năng lực giáo dục địa lí và 

phát triển năng lực giáo dục địa lí 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
2022 tập 4 

86.  

Hà Văn Thắng 

Thực trạng áp dụng các biện pháp phát triển 

năng lực giáo dục địa lí cho sinh viên ngành 

sư phạm địa lí 
Tạp chí Khoa học giáo dục 2022 

tập 18, số 

11 

87.  Đào Ngọc Bích 

Nghiên cứu môi trường du lịch ở thành phố 

đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang – Thực trạng 

và giải pháp 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2023 188 

88.  Trương Minh Khải, 

Phạm Đình Văn 

Thực trạng dạy học thực hành môn Sinh 

học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

TNU Journal of Science and 

Technology 
2022   

89.  Phạm ĐìnhVăn, Võ 

CẩmTú 

Quy trình thiết kế bài tập thực tiễn trong 

dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” 

(Khoa học 4) nhằm phát triển năng lực khoa 

học tự nhiên cho học sinh 

Tạp chí Giáo dục 2022   

90.  
Nguyễn Thị Bình, 

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Đánh giá vai trò của các nhân tố ảnh hưởng 

đến việc lựa chọn điểm đến của du khách 

nội địa (trường hợp TP Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ  
2022  

91.  

Nguyễn Hữu Nghĩa, 

Phạm Thùy Dương 

Quan niệm của người Việt về vẻ đẹp người 

phụ nữ qua truyện cổ dân gian 

Tạp chí KH Đại học Thủ Dầu 

Một 
2022  
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92.  Bùi Thanh Truyền 
Một chặng đường truyện ngắn thiếu nhi 

Việt Nam 

Tạp chí Lý luận, phê bình văn 

học, nghệ thuật 
2022 6 

93.  Bùi Thanh Truyền, Kiều 

Mỹ Lan 

Kì ảo hóa hiện thực à con người trong Mình 

và họ của Nguyễn Bình Phương 
 Nghiên cứu văn học 2022 10 

94.  Bùi Thanh Truyền, Lâm 

Hoàng Phúc 

Nhân vật chấn thương dưới góc độ cấu trúc 

luận – trường hợp Thoạt kì thủy của Nguyễn 

Bình Phương 

Tạp chí Lý luận, phê bình văn 

học, nghệ thuật 
2022 9 

95.  Bùi Thanh Truyền, Trầm 

Thanh Tuấn 

Sử dụng một số kĩ thuật dạy học đọc hiểu 

văn bản truyện đồng thoại trong chương 

trình Ngữ văn 6 
Tạp chí Giáo dục 2022   

96.  Nguyễn Đắc Thanh, 

Đặng Ánh Hồng 

Khó khăn trong tiếp cận giáo dục STEAM 

của sinh viên ngành giáo dục mầm non 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

97.  Nguyễn Thị Ngọc Trân 

Sử dụng sức mạnh mềm trong chính sách 

ngoại giao của Mĩ ở khu vực Châu Á –Thái 

Bình Dương đầu thế kỉ XXI (2001-2020) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  



143 

 

98.  

Bùi Nguyễn Bích Thy, 

Nguyễn Cát Lượng,  

Phạm Thị Quỳnh Anh, 

Lê Ngọc Yến Nhi, 

Nguyễn Thị Phương 

Trang 

Thiết kế website hỗ trợ dạy học môn Tiếng 

Việt cho học sinh lớp 4 theo phương pháp 

dạy học dự án 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

99.  

Nguyễn Võ Thuận 

Thành, Lưu Tăng Phúc 

Khang, Trần Thị Phương 

Dung 

Thực trạng tự đánh giá chương trình đào tạo 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

100.  

Cao Nguyễn Khánh 

Huyền, Nguyễn Tuấn 

Bình 

Nguyễn Thành Long 

Nhân tố Mĩ trong quan hệ chính trị, an ninh 

giữa Hàn Quốc với Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Triều Tiên từ sau Chiến tranh 

Lạnh đến nay (2022) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

101.  Nguyễn Thanh Nga, 

Đoàn Thị Thu Trang 

Tổ chức dạy học một số kiến thức chương 

“Âm học” – Vật lí 7 theo mô hình lớp học 

đảo ngược nhằm phát triển năng lực khoa 

học tự nhiên của học sinh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

102.  
Nguyễn Thị Định, Trần 

Thị Thanh Hà, Văn Thế 

Thành 

Phân lớp ảnh bằng KD-Tree random forest 
Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

103.  

Nguyễn Đỗ Thái 

Nguyên, Vương Lê 

Minh Nguyên, Lương 

Công Tâm, Trần Quang 

Huy,  

Trần Thanh Nhã, Lương 

Trần Hy Hiến,  

Algobot – một hệ thống Chatbot hỗ trợ giải 

đáp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  
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Phan Thị Trinh, Nguyễn 

Viết Hưng 

104.  

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 

Nguyễn Anh Tuấn, 

Trịnh Thị Nhung, Phạm 

Lê Ngọc Trân, 

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 

Thực trạng nhu cầu sử dụng cẩm nang kĩ 

năng xã hội của sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

105.  Nguyễn Lâm Hữu 

Phước, Đặng Ngọc Hân 

Đánh giá năng lực khoa học: phân tích và 

minh họa trong dạy học môn Tự nhiên và 

Xã hội ở tiểu học 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

106.  
Huỳnh Mai Trang, Mai 

Hồng Đào,  

Lê Thị Toàn 

Độ tin cậy của thang đo đa diện về sự hài 

lòng cuộc sống phiên bản Việt Nam dành 

cho trẻ vị thành niên (MSLSS-VN) 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

107.  
Lê Anh Đức, Nguyễn 

Ngọc Hưng, Trần Ngọc 

Chất 

Xây dựng khung cấu trúc năng lực thực 

nghiệm Vật lí tổng quát 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

108.  

Châu Văn Nghĩa, Đinh 

Quang Hảo,  

Phạm Đức Dũng, Dương 

Thúc Huy 

Nghiên cứu thành phần hóa học của địa tiễn 

Marchantia polymorpha sinh trưởng ở Việt 

Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  
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109.  
Nguyễn Thị Hà, Đào 

Ngọc Hùng, 

Phan Văn Phú 

Đánh giá sự phân hoá về mức độ biến đổi 

của nhiệt độ theo kịch bản biến đổi khí hậu 

tại tỉnh Bắc Giang 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

110.  Nguyễn Kim Hồng, 

Đoàn Thị Như Hoa 

Không gian du lịch biển Phú Yên trong 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

111.  

Châu Hồng Thắng, Lê 

Thị Thúy Vân, Nguyễn 

Thùy Dung, Ngô Minh 

Thiện, 

Nguyễn Thị Thùy 

Luyên, Lê Xuân Tân 

Ứng dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) và 

hệ thống thông tin địa lí (GIS) để đánh giá 

chất lượng nước trong mùa mưa năm 2020 

tại đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

112.  

Trần Thị Phương Dung, 

Nguyễn Xuân Tòng, 

Lương Thị Lệ Thơ, Lưu 

Tăng Phúc Khang 

Nghiên cứu độc lực và ảnh hưởng đến khả 

năng sinh trưởng của vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri trên cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) hương giai đoạn 45 ngày 

tuổi 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

113.  
Trần Hồng Mơ, Phạm 

Duy Khánh,Huỳnh 

Phước Toàn 

Thuật toán điểm gần kề cho lớp bài toán bất 

đẳng thức biến phân   suy rộng 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

114.  Nguyễn Thị Nga, Lâm 

Thiên Thanh 

Tích hợp giáo dục tài chính trong dạy học 

hàm số mũ ở lớp 12 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  
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115.  Huỳnh Phẩm Dũng Phát,  

Nguyễn Thị Lan Anh 

Xác định nhóm sản phẩm tiềm năng trong 

chương trình “mỗi xã một sản phẩm” ở xã 

Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

116.  

Bùi Hồng Quân, Nguyễn 

Thị Xuân Yến,  

Giang Thiên Vũ, Huỳnh 

Văn Sơn 

Một số mô hình trường học hạnh phúc trên 

thế giới và khuyến nghị áp dụng tại Việt 

Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

117.  
Giang Thiên Vũ, Huỳnh 

Văn Sơn, Sầm Vĩnh Lộc, 

Lê Ngọc Khang 

Phân tích đặc điểm tâm lí của hành vi toan 

tự sát ở vị thành niên: Nghiên cứu một số 

trường hợp tại khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

118.  Đỗ Tất Thiên 
Kĩ năng tư vấn của cố vấn học tập Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

119.  Đàm Thị Thu Hương 
Hành trình khám phá cái tôi trong thơ tha 

hương của Nguyễn Du và Đỗ Phủ 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

120.  Đàm Anh Thư 

Biểu tượng thu thiên (cây đu) trong sáng tác 

của Hứa Lan Tuyết Hiên từ góc nhìn liên 

văn hóa 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  
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121.  Duong Thuc Huy 

Chemical constituents of n-hexane extract 

of the Vietnamese lichen Parmotrema 

cristiferum 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

122.  Phạm Cử Thiện, Nguyễn 

Thị Lan 

Thành phần loài ốc trong rạch bà tỵ và rạch 

Bà Lào ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

123.  Lương Thị Lệ Thơ, Đinh 

Thị Bích Thủy 

Nghiên cứu ảnh hưởng của benzyl adenin 

lên sự sinh trưởng của cây kinh giới 

(Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland) trồng 

trên đất xám 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

124.  Phạm Cử Thiện 

Dương Thúy Quyên 

Thành phần loài ốc và tỉ lệ nhiễm cercariae 

trên ốc thu trong ruộng lúa ở huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

125.  
Nguyễn Văn Thịnh, Trần 

Văn Lăng, Văn Thế 

Thành 
Phương pháp nhận dạng kí tự số viết tay 

dựa trên mạng nơ-ron học sâu 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

126.  
Lê Thị Vĩnh Thanh, 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương, Văn Thế Thanh 
Truy vấn ảnh sử dụng Rs-Tree và mạng học 

sâu R-CNN 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  
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127.  Nguyễn Thành Trung 
Khuynh hướng tiếp thu phương Tây và bản 

địa hóa của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX 
Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

128.  Huỳnh Văn Sơn 

Nguyễn Thị Xuân Yến 

Tính liên thông trong việc xây dựng chương 

trình đào tạo giáo viên tiểu học và giáo viên 

mầm non dựa trên đường phát triển năng 

lực của trẻ em 5-6 tuổi 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

129.  Nguyễn Thức Thành Tín 

Vũ Triết Minh 

Triển vọng phát triển mô hình doanh nghiệp 

khoán việc trong đào tạo chuyên ngành Du 

lịch của Khoa Tiếng Pháp - 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

130.  

Huỳnh Lâm Anh 

Chương,  

Nguyễn Hoàng Thiện, 

Đỗ Chiêu Hạnh, 

Lê Ngọc Thạch 

Xây dựng khung năng lực giáo dục STEAM 

cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 

tiếp cận chuẩn nghề nghiệp 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM 
2023  

131.  Phạm Đình Văn, Phan 

Nguyễn Khánh Duy 

Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề “biến 

nước bẩn thành nước sạch” theo định hướng 

giáo dục stem trong khoa học tự nhiên 6 

Tạp chí Giáo dục 2023  

132.  Huỳnh Văn Sơn 

Nguyễn Thị Mai Thu 

Giải pháp quản lý hoạt động dạy học theo 

định hướng tiếp cận năng lực của học sinh 

tiểu học ở TP Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo 

dục 
2023  
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HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn 

 


